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(Tiếp theo Công báo số 61 + 62) to 

STT TẾD sóng, kênh, rạch 
Dị;* điếm (quận -

huyfn) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷtrìnli QIIY mỏ 
STT TẾD sóng, kênh, rạch 

Dị;* điếm (quận -
huyfn) 

Phân cấp 
quán ]ý Díem dầu Điềm cuối Dài (m) kộng (ni) Ghi chú 

920 Rạch 13J Nhà Đè UBND huyện 
Nhà Be 

Rạch Miền Mốc Cuối Tuyển 60 3 

921 Rạch 16.1 Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Bả Chùa Cuối Tuy en 197 4 

922 Rạch 13.1 Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Đả Dinh Cuối tuy án 136 3 

923 Rạch 183 Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch Bá Dinh Cuối Tuy en 360 ó 

924 Rạch 21.1 Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch sổ 7 Cuối Tuy en 95 13 

925 Rạch 21.2 Nhà Đè 
UBND huyện 

Nliả Đe 
Rạch sổ 7 Cuối tuy en 305 4 

926 Rạch 2121 Nhà Đè UBND huyện 
Nliả Đe 

Rạch 21.2 Cuối Tuy en 22 3 

927 Rạch 21 2 2 Nhà Đè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch 21.2 Cuối tuy en 117 4 

928 Rạch 24.1 Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Ông Lượng Cuối tuy án 50 10 

929 Rạch 24.2 Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Ông Lượng Cuối tuy án 39 5 

930 Rạch 25.1 Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch Ông Tlieu Cuối tuy án 605 10 

931 Rạch 25.1-1 Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Hạch 25 1 Cuối tuy án 67 ó 

932 Rạch 25-2 Nhà Đè UBND huyện 
Nliả Đe 

Rạch Ông Tlieu Cuối tuy án 348 8 

933 Rạch 29 Nhà Đè UBND huyện 
Nliả Đe 

Rạch Mương Chuối Cuối tuy en 356 5 

934 
Rạch í lộ Neo (Má Neo) 
ÍPKO 

Nhà Đè UBND huyện 
Nliả Đe 

Rạch Dia Ũườũg Lẽ Vãn Lưmiũ 1,559 12 

935 Rạch cây Đông (PK3) Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Dia Sòntt Phú Xuãti 2,040 16 

936 Rạch Tư Ten (PK4> Nhả Đè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Ông Lớn LỄ Vãn Lương 1,136 7 
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STT TỀri sóng, kênh, rạch 
Dịa đĩếm (quận -

hnyfn) 
Phân ữắp 
quán ]ý 

Lý trinh Quy mô 
STT TỀri sóng, kênh, rạch 

Dịa đĩếm (quận -
hnyfn) 

Phân ữắp 
quán ]ý Điếm dẳu ĐiẺm cuối Dải (nộ Rộng(m) Crli i  chú 

937 Rạch Số 241 (PK5) Nliả BẺ UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Cày Bứng Nguyễn Hửu Thọ 600 16.7 

938 Rạch Cá sấu (PK6) NM Bẻ 
UBND huyện 

Nhà Be 
Rạch Ông Lớn Rạch Tư Ten - Lẻ Văn Lưưtit 2,315 10 

939 Rạch Bà Quýt (PK7) Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Sôna Phước Kiên Phạm Hữu Lầu 1,500 10 

940 Rạch Ỏng Đắn (PK9) Nhả BẺ 
UBND huyện 

Nhà Đe Rạch Cổng Dinh Rạch Cây Khò 1,592 20 

941 Rạch Hàiig Ban Nhả BẺ 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch cóog Dìũh Truông PTTH (Dường LVL) 1,050 20 

942 
Rạch hem 1419 (Hèm 15 
cá LVL1 

Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Sông Long Kiền Hèm 1419 250 8 

943 
Rạch Tư Hồ (ơong hỂm 
1419LVLÌ 

Nliả BẺ UBND huyện 
Nhả Đe Sông Leng Kiến Hèm 1419 50 8 

944 Rạch cầu Mười Si Nhả Bè UBND huyện 
Nhà Be 

Sòna One. Lón Hèm 1368/79 102 5 

945 Rạch cầu Xóm Đạo Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe Sõng Õng Lớn Chơ Phước Kiêti 165 4 

946 Rạch sau ừy ban xâ Nhả BẺ 
UBND huyện 

Nhả Đe Rạch Ồng Bôón Lê Vần Lươtig 700 8 

947 Rạch Chùa Lá NM Bẻ 
UBND huyện 

Nhà Be 
Sòne Rạch Đĩa Nhà Sũ R39/2Ủ (Kim Dân An) 825 6 

948 Rạch Chừa Lá(TTS) Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Khu dãn ca Vẹn Phát Hưng Rạch Nò (TT3) 166 7 

949 Chi lưu rạcli Chùa Lá 
ÍTTS) 

Nhả BẺ UBND huyện 
Nhả Đe 

Đường quy hoạeli Cuối tuyển 67 6 

950 
Chi lưu rạcli năti dòng Quy 
hoadi 1 

Nhả Bẻ UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch (lán dòng Quy hoạch Hèm 1983 75 5 

951 
Chi lưu rạcli năn dàng Quy 
hoạcii 2 

Nhả Bè UBND huyện 
Nhả Đe 

Rạch tiin dòng Quy hoạch Cuối tuyển 190 3 

952 Rạch Mười Bé Nhả BẺ 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Sông Rạch Đĩa Klui dàn <ai An Tieii đường LVL 1,470 8 

953 Rạch hèm Mười Né Nliả BẺ 
UBND huyện 

Nhà Đe Sõng Rạch Đĩa HẺiri ĩ 60 Phạm Híhi Lẩu 240 4 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
Đìa đíeni (quận -

hu\ện> 
Phán cấp 
quán ]y 

Lý Irìnli Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

Đìa đíeni (quận -
hu\ện> 

Phán cấp 
quán ]y Ltu iii dầu Điem cuối Dài (ni) kỘHg (ni) Ghi chú 

954 Rạch Hèm 24 Nliả Bè UBND huyện 
Nhả Đè Sỗạg Rạch Tóm HẺm 387 Phạm Hữu Lầu 350 3 

955 Rạch nhánh Rạch Tòm Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhà Be 
Sòna Rạch Tủm Đường Phạm Hlìj Lầu 625 ó 

956 Rạch nhánh ỉóũg Rạch Dĩa Nhà Đè 
UBND huyện 

Nhà Be 
sỏne Rạch Dĩa Hân 724/22 LVL 150 2 

957 Sông Cái Met Cần Giở 
UBND huyện 

Cần Giở 
Rạch Lá Bé Sõna Vàm Sát 3,980 30 

958 Rạch SũngTãn Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sỗạg Chả Sõng Nhà Bè 1338 34 

959 Rạch Giốtig Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
NŨỌIÌ Rạch Sõng Bà YỂn 1,630 17 

960 Rạch Ngọn Hũt Quá Cần Giờ 
UĐND huyện 

Cần Giờ 
Tảe Bài Sông Đồng Tranh 2,512 20 

961 Sòng An Hũả Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Đằu tuyến Sống Bai Tiên 1,900 15-30 

IL Danli mục các tujên kt-nli. rạcli có chức lỉảng tưới tiêu pliục vụ sán vuât nâng nghiệp phát) cãp Uy hí)tì nhân dân các quận - huyệt), 
thànli pho Thủ Dức quán ]ý theù đìa giói hành chính 1,107,755 

962 Suối Cái tiiảnh phố Thù Dửc 
UBND thàtiii 
nhũ Thú Dửc 

Xa lộ Hà Nội Rạch Gò Cứng 4,732 32-52 Quặn 0 (cũ) 

963 Suắi Gò Cát tiiảnh phổ Thù Dửe UBND thàtiii 
nhũ Thù Dửc 

Suối cái Cuối tuyển 615 12 Quận 9 (cũ) 

964 Nhánh Suối Tiên tiiảnh phổ Thù Dửc UBND thảnh 
phũ Thủ Dửc 

Cầu Suối Tiên 2 clu Suối Tiên 1 291 23 Quận 9 (cũ) 

965 Rạch Can tiiảnh phổ Thù Dửc UBND thànli 
phũ Thú 0ỬC 

Suoi cải Sõng Bảo 780 36 Quận 9 (cũ) 

966 Sông Bảo tliảnh pho Thù Dứt 
UBND thảnli 
phổ Thù Dửc Rạch Can Rạch Lân 974 25-86 Quận 9 (cũ) 

967 Rạch Làn tliành pho Thù Dửc 
UBND (hàtili 
phũ Thù Dửc 

Rạch Vàm Xuống Rạch Trau Tràn 1,790 26-69 Quặn 0 (cũ) 

968 Sòng Cliẹt tliành pho Thù Dửc 
UBNDthànii 
phổ Tliii Dửc 

Suối cái Rạch Trau Tràn 1,115 36 Quặn 0 (cũ) 
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STT Tí 11 sóng, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hu>ệji) 
Phân ữắp 
quán lí 

Lý tri 11 li Quy mA 
STT Tí 11 sóng, kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
hu>ệji) 

Phân ữắp 
quán lí Diíiil dầu Diêm cuõi Dài (111) Rộng (iu) Ghi chú 

969 Rạch BỂn Đủ tliảnli pho Thù Dủc UBND (hàtili 
phổ Thù Dứt 

Nguyễn Xien sỏn£ Dồng Nai 1,255 Quận 9 (cũ) 

970 Rạch Đường Mương tiiànli phổ Thù Dửc 
UBND thành 
phổ Thú Dửc 

Rạch Giây Giếng Sõng Tắc ] ,367 Quận 9 (cũ) 

971 Rạch Cái nhátili tiiảnli phổ Thù Dửe 
UBND thành 
phổ Thù Dửc 

ŨLTÒng Lương Cát Cuối tuyển 497 Quận 9 (cũ) 

972 Rạch Bà Cầu tliảnli phố Thù Dửc 
UBND (hàtili 
phổ Thù Dứt 

Đường Lương Cát Rạch Giáng 610 Quận 9 (cũ) 

973 Rạch ũà Pha tiiànli phổ Thù Dửc UBND thảnh 
phổ Thù Dủc 

Đê bao Hạch Giáng 410 Quận 9 (cũ) 

974 Rạch Bà Truỡtig tiiànli phố Thù Dửe 
UBND thảnh 
nhổ Thù Dửc 

Đường Long Phước Sủti£ ũồtig Nai 1,250 Quận 9 (cũ) 

975 Rạch Cái Gia tliảnli pho Thủ Dứt UBND (hàtili 
phổ Thủ Dửe 

Đường Long Thuận Rạch Sùi 577 Quận 9 (cũ) 

976 Rạch Sũ thành phổ Thù Dửe UBND thành 
phổ Thù Dức 

Đường Long Thuận Sủtì£ Cày Cấm 270 Quận 9 (cũ) 

977 Nhánh Rạch cầu VQng 1 Quận 12 
UĐNDỌuậti 

12 
Rạch Cẩu VĐng Cuối tuyển 1,300 

97« Nhánh Rạch cầu VQng 2 Quậti 12 UBNDQuặn 
L2 

Rạch Cầu Võng Cuối tuyển 500 

979 Nhánh Rạch cảu VQng 3 Quận 12 
UBNDQuặn 

12 
Rạch Cầu Vỏng Cuối tuyển 300 

980 Nhánh Rạch cầu VQng4 Quận 12 
UĐNDỌuậti 

12 
Rạch Cẩu VĐng Rạch Cẩu Ỏng Đụng 1,000 

981 Nhánh Rạch cằu Vững 5 Quậti 12 UBNDQuận 
L2 

Rạch Cầu Võng Rạch Cầu Ồng Đụng 800 

982 Nhánh Rạch cầu Vững 6 Quận 12 UBNDQuận 
L2 

Rạch cầii Vỏng Rạch cồu Ôtig Đụng 700 

983 Rạch Sáj Dèm Quận 12 UBNDỌuạti 
12 

ũiu tuyến Hạch RồỉiỄ Gòn 193 

984 Rạch Hai ửc - Tư ũếp Quậti 12 UBNDQuặn 
L2 

Đau tuyển Rạch Rỗna. Gòn 352 

985 Rạch Cầu Sổ 4 Quận 12 UBNDQuặn 
L2 

Rạch MiỄu Sònt Õng Đựtm 643 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
[)Ị;i điém (quận -

huyện) 
Phãn cấp 
quán ]y 

Ly trĩnh Quy mft 
STT Tên sông, kênh, rạch 

[)Ị;i điém (quận -
huyện) 

Phãn cấp 
quán ]y Diíni đầu Ditm cuối Dài (m) Rộng(m) GIŨ chú 

986 Rạch Cầu Sổ 3 Quận 12 UĐND Quận 
L2 

Rạch Miễu Sòna ôns Đụng 811 

987 Rạch Cầu Sổ 2 Quậti 12 
UBND Quặn 

12 
SÒI1Ũ Cẩu vỏnũ Sông ôna Đụna 1,040 

98« Rạch Cầu Sổ 1 Quận 12 
UĐND Quặn 

L2 
Dau tuyển Sõng cằu Vổna 563 

989 Rạch Óng Dầm Quậti 12 
UBND Quặn 

12 
Rạch Ồng Dụng Rạch Trùm Bích 398 

990 Rạch ũà The Quận 12 
UĐND Quặn 

12 
Rạch Da Vinh Rạch Giao Kháu 1,918 

99] Rạch Hai Long Quậti 12 
UŨND Quặn 

12 
Rạch Cầu Móng Đường TX14 325 

992 Rạch Tliổng Nliất Quận 12 UĐND Quận 
12 

Quốc lộ 1 Sõng Đá Hàn 572 

993 Rạch Tám TruiiỄ Quậti 12 UĐND Quận 
12 

Cầu Đa Sóc Rạch Bả The 822 

9W Rạch Tự Nhiều Quậti 12 
UĐND Quặn 

12 
Dầu tuyền Sõng Sài GÒI1 213 

995 Rạch Chín cầm Quậti 12 UĐND Quặn 
L2 

Dầu tuyển Sòna Sài GÒI1 140 

996 Rạch Ụ Tám Lưới Quậti 12 
UBND Quặn 

12 
Dầu tuyển Sõng Sài GÒI1 192 

997 Rạch Ụ Nam Hoi Quận 12 
UĐND Quặn 

12 
Dầu tuyen Sõng Sài Gòn 105 

99« Rạch Tư Mao Quậti 12 UBND Quận 
12 

Đầu tuyển Sõng Sài Gòn 127 

9W Rạch Đình An Phước Quận 12 UĐND Quận 
12 

Dầu rnyeu Sông Sài GÒI1 268 

1000 Rạch Ụ BảV Hoãtili Quậti 12 UĐND Quận 
12 

Rạch Ồng Đụng Đường TL44 129 

1001 Rạch Ụ Lò Đirững Quậti 12 
UĐND Quặn 

12 
Dầu tuyền Sõng Sài GÒI1 124 

1002 Rạch Ụ Hai Ngời Quậti 12 UĐND Quặn 
L2 

Dầu tuyển Sòna Sài GÒI1 169 

ON 
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STT Tên sủng. kênh, rạch 
Đìa đíeni (quản -

hu>ệit> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trìnli Quy mâ 
STT Tên sủng. kênh, rạch 

Đìa đíeni (quản -
hu>ệit> 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm dầu Điem cuối Dài (m) Rộng(n) Ghi chú 

1003 Rạch Ụ Sáu Hồng Quặti 12 UBNDQuận 
12 

ũảu tuyền Rạch Giao Khầj 121 

1004 Rạch Ụ Báv Lẹ Quận 12 UBNDQuặn 
12 

Đau tuyền Rạch Giao Khâj 111 

1005 Rạch Dưoiia Hả Quặti 12 UBNDQuặn 
12 

Đau tuyền Rạch Giao Khấu 2»3 

1006 Rạch ỏng Mò - Sờ Cũ Quận 12 UBNDQuặn 
12 

ũảu tuyền Rạch Giao Khầj 600 

1007 Rạch Áp Tình Quận 12 UBNDQuặn 
L2 

Đau tuyẺn Rạch Giao Khâj 255 

1008 Rạch Cấu Dồng Quậti 12 UBNDQuặn 
12 

Rạch Giao Khâu cằu Ga 1,418 

1009 Rạch Miễn Quậti 12 UĐNDỌuận 
L2 

Đầu tuyền Rạch Giao Khầj 317 

1010 Rạch Cà Rang Quận 12 ỤBNDQuận 
L2 

ũầu tuyền Sửng Vảiti Thuật 360 

1011 Rạch Sâu Trình Qngn 12 UBNDQuặn 
12 

Đường Vườn Lài Rạch Ghe Máy 421 

1012 Rạch Cong Sũ 4 Quận 12 UBNDQuặn 
L2 

Đầu tuyền Sông Vàm Thuật 277 

I0B Rạch cằu Ván Chùa Quậti 12 UBNDQuặn 
L2 

ũầu tuyền Sòng Vàm Thuật 540 

1014 Rạch Cầu Lán Quậti 12 UBNDQuặn 
12 

Hàn 195 Quốc lộ 1 Sủim Sài GÒI1 630 

1015 Rạch Bày Đẻ Quận 12 UBNDỌuận 
12 

Hân 223 Ọuổc lộ 1 Rạch Cầu Xãy 240 

1016 Rạch Ụ Bong Bótig Quậti 12 UĐND Ọuận 
12 

Đầu tuyền Rạch Bà Dưưng 295 12-20 

1017 Rạch Bển Nghé Quặti 12 UĐNDỌuạn 
12 

Tliứa đắt Sủ 6, tờ báti đú Sứ 6 Sửng Sài Gòn 150 4-20 

I01S Rạch Rjỏtig Nháp Quận 12 UBNDQuặn 
12 

Đau tuyền Sủng Đá Hảtì 257 

1019 Rạch Rồng Bùng Quặti 12 UBNDQuặn 
12 

Đau tuyền Sủim Đá Hàn 304 
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STT Tẻii sông, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hu> ệiỉ) 
Phân cấp 
quán ]> 

Lý trìnli Quy mó 
STT Tẻii sông, kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
hu> ệiỉ) 

Phân cấp 
quán ]> Diềm dầu Diểm cuối Dài (mi Rộng (111) Ghi chú 

1020 KjẺnh Dứa Quận 12 UĐNDỌuận 
12 

Cấu Dừa ũưùng Bùi Vãn Naữ ] 353 

1021 Rạcli Vũ Đủng Nliì Quận 12 UBNDQuận 
12 

Đau tuyến Sõng Vàm Thuật 1,500 

1022 Rạch Sáj Quờn Quận 12 
UBNDQuặn 

12 
Ụ Sáu Quòn Sửng Sài Gòn 250 5-9 

1023 Rạch Chín Bộ Quận 12 UBNDQuặn 
12 

Nhà bà Kim Anh Sông Sài GÒ11 100 4-8 

1024 Rạch Vỏ Đủng Nhắt Quận 12 
UĐNDỌuận 

12 
Thủa 39, Tò 2 Sõng Sài Gòn 195 7-11 

1025 Rạch Sáu Thú Quận 12 
UBNDQuặn 

12 
Ụ Sáu Thứ Sống Vàm Thuật 497 6-8 

1026 Rạch Cầu Sáng - Rạch Tra 
Nhó 

Huyện Hồc Mân 
UĐND huyện 

Hác Món Neả ĩ rạch Tra Cầu Bén Nực 5,300 

1027 Mươne Giáp ratih áp 2 - ấp 
4 

Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hác Môn Thủa 2684 từ 3 <TL 1990) Thủa 2687 tở 3 (TL1990) 170 2-3 

1028 
Mươna giáp khu dãn cu 
đưònt; Đãng Công Đinh Huyện Hóc Mủn 

UBND huyện 
HỨC Món 

Kénli T1Ũ KẾnh T7 3,000 3-4 

1029 Rạch Tu Bừu Huyện Hồc Mân 
UBND huyện 

Hác Món 
Rạch Đà Hồng Cuối tuy en 620 4-12 

1030 Mựơng Thái Tây 1 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn 
ũuủng Huỳtili Thị Mải Sửạg Rạch Tra 320 6-8 

1031 
Nhánh Rạđi Tra 1 (Rỏng 
Chữ Uì. ấp 3 

Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn 
Từ Rạch Tra Cuối tuy en 300 

1032 Nhánh Rạđi Tra 2 (Rỗng 
Ráo), ấp 3 

Huyện Hồc Mân UBND huyện 
Hác MÓN 

Từ Rạch Tra Cuối tuy en 300 

1033 Rạch Cống Lắp (rạch Bà 
Thân) Huyện Hốc Mòn 

UĐND huyện 
Hác Mân 

Kênh Xáng Rạch Tra 2,500 

1034 Rạcli Chúi Khâm (ầp 4) Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn Sũng Sài Gòn Cuối tuy en 66 

1095 Rạcli Năm Trị (ắp 4) Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
HỨC Món Sõng Sài Gòn Ciiổi tuy en 334 

1036 Rạch Tự Do* Huyện Hốc Mòn 
UBND huyện 

Hác Mân 
Rạch Đáo Hoảng Cuối tuy en 126 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
ĐỊa điểm (quận -

hu\ ệiỉ> 
Pliân cáp 
quán ]ý 

Ly trìnli Quy mò 
STT Tên sông, kênh, rạch 

ĐỊa điểm (quận -
hu\ ệiỉ> 

Pliân cáp 
quán ]ý Diềm dầu Diêm euũi Dải (m) kộng(m) Ghi chú 

1037 Rạch Mười Hừ (ấp 4) Huyện Hóc Mỏ 11 
UBND huyện 

Hóc Món 
Sõng Sài Gòn Cuối tuy án 290 

1038 Rạch ũả Ranh Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Sỗạg Sài Gòn Cuối (uyen 173 

1039 Rạch Cẩu Vủng (ấp 3) Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn SÕ11Í Sài Gòn Cuối tuy en 350 

1040 Rạch Cầu Vỗ (ấp 4} Huyện Hóc Môn 
UBKD huyện 

Hóc Mủn Sỗạg Sài Gỏđ Cuối tuy en 759 

1041 Rạch Bả Liễu (ắp 4) Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn 

Sâạg Sài Gòn Cuối tuy en 280 

1042 Rạch Treo Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môu 
Sõng Sài GÒ11 Cuoi (uyán 304 

1043 Rạch Nãiti Lý Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn SÕỌỆ Sài GÒI1 Cuối (uyán 288 

10*14 Rạch Út Dư Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn Sõng Sài GÒ11 Cuối tuy en 50 

1045 Rạch cầu Kitili Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Sửng Sài GÒ11 Cuối tuyen 740 

ÌQ46 Rạch Cà Tmyện Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Sàng Sài Gòn Cuối tuy en 226 

1047 Rạch Tự Hứa Huyện Hóc Mỏ 11 
UBND huyện 

Hóc Món 
Sõng Sài Gòn Cuối tuy án 200 

1048 Rạch ũáy Nhị Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Sỗạg Sài Gòn Cuối (uyen 700 

1049 Rạch ũáy Neliị Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Món 

SÕ11Í Sài Gòn Cuối tuy en 276 

1050 Rạch ỏng Dẻữ Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Sõng Sài Gòn Cuối (uyen 1,135 

1051 Rạch Tự Cliảu Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món SÕ11Í Sài Gòn Cuối tuy en 470 

1052 Rạch Nhum Huyện Hóc Môn 
UBKD huyện 

Hóc Mủn Sỗạg Sài GÒ11 Cuối tuy en 2300 

1053 Rạch Hai Cham Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn 

Sâạg Sài Gòn Cuối tuy en 551 
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STT TẾD SÔNG, kênh, RẠCH Dị;! đíem (quận -
huyện) 

Pliân ữấp 
quán ly 

Ly trìtilỉ Quỵ 
STT TẾD SÔNG, kênh, RẠCH Dị;! đíem (quận -

huyện) 
Pliân ữấp 
quán ly Diềm đầu Diềm cuối Dài (nýl kộng(m) Ghi chú 

1054 Rạch Hai Lợi Huyện H<Jc Mân 
UBND huyện 

Hóc Mỏn Sàng Sải Gòn Cuối luyến 258 

1055 Rạch Hai Tập Huyệt! Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môo Sõne Sải Gòn Cuối tuyed 486 

1056 Rạch Út Cliiii Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Mỏn Sàng Sải Gòn Cnổi luyến 539 

1057 Rạch Hai De Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Sõne Sải Gòn Ciiốĩ tuy eo 280 

1058 Rạch Ba Lén Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Mỏn 
Sàng Sải Gòn Cuối tuy en 70 

1059 Rạch Ba Cụt Huyện Hóc Mủn 
UBKD huyện 

Hóc Môn 
Sõne Sải Gàn Cuối tuyen 580 

IOÓO Rạch Ụ Ba Lén Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Môn Sàng Sải Gòn Cnải tuy en 96 

1061 Rạch NÃITI ũ lều Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn Sõne Sải Gàn Cuối tuyen 166 

1062 Rạch Tra LỚI1 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn Sỗạg Sải Gòn Cuối tuyến 850 

IQ63 Rạch Tư Nam Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Rạch Đ Men Cuối luyến 230 

1064 Rạch Cá Cản Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mâu 
Rạch Đà Mễn Cuối tuyen 1,580 

1065 Rạch cầu Khởi Huyện H<Jc Mân 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Rạch Đà Mẻn Cnồi luyến 405 

1066 Rạch Bả Hồtig 21 Huyệt! Hóc Mủn UBND huyện 
Hóc Mâu 

Rạch Bả Hồng rạch Rảtig Gùo 444 

1067 Rạch Bà vén Huyện H<Jc Mân 
UBND huyện 

Hóc Mỏn 
Rạch Đà Hồng Cuối luyến 200 

1068 Rạch Tư Hía Huyệt! Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môo 
Rạch Bả Hồng Cuối tuyed 300 

1069 Rạch ũa Y Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Mỏn 
Rạch Đà Hồng Cnải luyến 265 

1070 Rạch Hai Ngàn Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Rạch Bà Hcng Ciiốĩ tuy en 250 
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STT TỀII sóng. kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

huyện) 
Phân cấp 
quán ]* 

Lỷ trình Quy mô 
STT TỀII sóng. kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
huyện) 

Phân cấp 
quán ]* Díem dầu Diem cuối Dìỉ(m) Rộng(m) Ghi chú 

1071 Rạch ũa Cán Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Rạch Đà Hồng CQỐĨ tuyen 286 

1072 Rạch Tám Chắn Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Rạch Đà Hồng Cuối tuyen 256 

1073 Rạch Mưòi DÒ11 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Rạch Đà Hồng CQỐĨ tuyen 350 

1074 Rạch Rỗng Gòn Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Rạch Đà Hồng 21 cầu Vững 3,150 

1075 Rạch ũa Diên Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Rạch Rong Gòn Cuối tuyen 130 

1076 Rạch ũầu Dài Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ Rạcli Tra CQỐĨ tuyen 750 

1077 Rạch rỗng Gò Trại Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Tù Bọng Bàj Cuối tuyển 1,050 

1078 Rạch Bọng Bàu Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Từ rạch Hóc Mòn Cuối tuyển 1,860 

1079 Rạch Ổng Đầu Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Từ Rạcli Tra Cuối tuyển 525 

1080 Rạch Ben ũả May Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Tù beti Bà May Cuối tuyển 1,050 

1031 Nhánh Rạch Ben Bà May 1 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Tù Bọng Bàj Cuối tuyen 300 

I0R2 Nhánh Rạch Ben Bà May 2 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Bọng Bàj Cuối tuyen 350 

IŨS3 Nhánh Rạch Bến Bà May ỉ Huyện Hóc Mòn UBND huyện 
Hóc Môn 

Tù Bọng Bàj CQỐĨ tuyen 200 

]Ữ84 Rạch Bên Lúi 3 (ầp 3) Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ rạch ũả May Cuối tuyển 800 

IŨS5 Nhánh Rạch Bắi Lội ] (ấp 
3) 

Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ rạch ũếii Lội Cuối tuyển 400 

I0R6 Rạch Hai Bửu (ấp 3) Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ Rạcli Tra Cuối tuyển 900 

10S7 Rạch rỏtig Giữa (áp 3} Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ Rạcli Tra Cuối tuyển 350 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hiụện) 
Phản cấp 

QUAN ]ý 
Lỹ trìnli QUY mô 

STT Tên sông, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hiụện) 
Phản cấp 

QUAN ]ý Diềm d:iu Diêm euui DÀÍ (NIL Rộng(m) Ghi chú 

IORS Nhánh Rạch Bà Mèn (ấp ĩ) Huvện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ rạch Bà Mễn Cuối tnyen 250 

1089 
Nhánh Rạch Bên Dá 1 {âp 
4) Huyệti Hóc Mủn 

UBND huyện 
HócMôo 

Từ rạch Beti Dá Cuối tuyeu 300 

1090 
Rạch Bà Dẹp í Kênh TI), 
ầp Trung Đòng 

Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Rạcli Hóc Mỏn Cuối tuy en 225 

1091 Kjênh T2, ắp Trung Đứng Huyện Htìc Mòn 
UBND huyên 

Hóc Môn 
Tù Rạcli Hóc Mứn Cuối tuyến 410 

1092 Kẽtili T3, ắp Trung Đỏng Huvện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Rạch Hóc Môn Cuối tuyến 445 

1093 KjẺnh T4_ áp Trung Đủng Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Rạch Hóc Mỏn Cuối tuyểd 376 

1094 Rạch ôag Ho, ấp Truũg 
Bỡng Huyện Hóc Mủn 

UBND huyện 
HủcMôo 

Tù Rạeli Hóc Mủn Ciiốĩ tuyeu 900 

1095 Ròng đỏi 5 ra cẩu đậĩ 6 áp 
Trung Đông 

Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Rạcli Hóc Mỏn Cuối tuy en 1,044 

1096 
Rong Ba HiỄp, áp Trung 
Động Huyện Hốc Môn 

UBND huyên 
Hóc Môn 

Tù Rạcli Hóc Mứn Cuối tuyến 240 

1097 
Rạch cáu đội 4, áp Trung 
Đdng 

Huyện Hóc Mủti 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Rạch Hóc Môn Cuối tuyến 560 

1098 Kjénli T5, áp Trung Đủng Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

HửcMỐO Tù Rạch Hóc Mỏn Cuối tuyển 700 

1099 KiẺiih T6- ắp Trung Đủng Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

HđcMôo 
Tù Rạch Hóc Mỏn Cuối tuy en 274 

1100 Rạch Rửng Cùng Huyện Hóc Mòn UBND huyện 
Hóc Môn 

Tù Sông Vàm Chợ Cuối tuy en I6S 

1101 Rạch MưOrì Chạy Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Tù Sông Vàm Chợ Cuối tuy en 665 

1102 Rạch Cầu Bông Huyện Hóc Mủti 
UBND huyện 

Hóc Môn Từ Sống Vàm Chợ Cuối tuyến 1,155 

1103 Nhánh rạch CẦ J ũótig Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

HửcMỐO Từ rạch cầu Bủng Cuối tuyển 350 

1104 Rạch Bền Than Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ Sông Vàm Chợ Cuối tuy eo 1,125 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
ĐỊa điểm (quận -

hu\ ỆII) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Ly trình Quy mỏ 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

ĐỊa điểm (quận -
hu\ ỆII) 

Phân cấp 
quán ]ý Điếm dầu Điem cuối Dàl (mi Rộng(m) Ghi chú 

1105 Muong Huyện Hớe Mân 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Từ Ktìtili Xáng Cuối tuy en 260 

1106 Rạch Bả Thân 2 Huyện Hớe Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Từ Tinh Lộ 15 Rạch Hóc Mỏn 820 

1107 Nliảnh kênh Xána Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Từ KtìtiliXáng Cuối tuy en 900 

1108 Kjẻnii Tl Huyện Hóc Mỏ 11 
UBND huyện 

Hóc Món 
Từ Kénli Xáng Cuối tuy án ] ,950 

1109 Kênh T2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
Từ Kénli Xáng Cuối (uyen 1,425 

1110 Rạch Rjỏtig Ngang Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món 
TùKẻnhTĨ Cuối tuy en 900 

1111 Rạch Rjỏ[ig Mướp Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món TùKỂnhT3 Cuối (uyen 1,125 

1112 Kênh T3 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Mủn 
Từ Kénh Xáng Cuối tuy en 705 

1113 Doạn nốì rạch càu Sa Huyện Hóc Môn 
UBKD huyện 

Hóc Môu 
Tù KJỄ nli T1 Bà Diem Kênh Liên Vùng 4,650 

1114 KjẺnh AH 6-1 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kênh AH6 Cuối (uyán 500 4 

1115 Kã*AHỖ-3 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Môn KỂnh AH6 Cuối tuy en 500 4 

1116 KỀnhAH6-4 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kinh AH6 Cuối tuy án 100 4 

1117 Kjènh AH 6a-4 Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn 

Kênh AHSa Cuối tuy en 2Q0 4 

1118 Kjẻnii AH 8-1 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Kênh AH8 Cuối tuy án 500 4 

1119 Kjênh AH 8-2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Kênh AH8 Cuối tuy en 500 4 

1120 K&*AH8-3 Huyện Hóc Mỏ 11 
UBND huyện 

Hóc Món Kẽnh AH8 Cuối tuy án 500 4 

1121 Kjènii AH 8-4 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Món Kẽnh AH8 Cuối (uyen 500 4 
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STT TíII sóng, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

JlU> ệlt) 
Phân ữắp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT TíII sóng, kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
JlU> ệlt) 

Phân ữắp 
quán ]ý Díem dầu Điểm cuối Dải (ml Rộng (IU) Ghí chú 

Ì122 KèuhAHS-5 Huyện Hóc MÔ11 
UBND huyện 

Hác Món Kênh AH8 Cuối tuyen 500 4 

1123 Kênh AH 8-6 Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hác Mủn 

Kênh AHg Cuối tuyen 600 4 

1124 KèuhAHS-7 Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hác Mủn 

Kênh AHg CLLỐĨ tuyen 350 4 

1125 KènhAHS-S Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Kênh AHg Cuối tuyen 400 4 

Ì126 KỂnhAH9-l Huyậi Hóc Mủn UBND huyện 
Hác Mủn 

Kênh AH9 Cuối tuyen 550 4 

1127 KỄnhAH9-3 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kênh ÀH9 Cuối tuyển 600 4 

1128 KỀnh AH 10-1 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

HỨC Mủn 
Kênh AH10 Ciiải tuyen 500 4 

1129 KỄnhAH 10-2 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Kénlì AH10 Cuối tuyen 500 4 

1130 KỀnh AH 10-3 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

HÚCMÔO Kênh AH10 Cuối tuyen 500 4 

1.131 KỄnhAH 1(M Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh AH10 Cuối tuyến 500 4 

1132 KỄnhAH 10-5 Huyện Hóc MÔ11 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh AH10 Cuối tuyén 300 4 

1133 KỄnhAH 10-6 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh AH10 Cuối tuyen 500 4 

1134 KèiihAH 10-8 Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hác Món 

Kênh AH10 CLLỐĨ tuyen 350 4 

1135 KènhAH 12-2 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn KỄnhAH12 Cuối tuyen 500 4 

1136 KỄnhTKl -1 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Kênh TKI CLLỐĨ tuyen 500 4 

1137 Kênh TKI -3 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Mủn 
Kênh TKI AHtìB 500 4 

1138 KỄnhTKl -A Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hóc Môn 

Kênh TKI Cuối tuyen 500 4 
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STT Tên sóng. kênh, rạch Địa đíeni (quận -
Imyện) 

Phán cấp 
quán ]ý 

Lí trìnlỉ Quy 1KLÒ 
STT Tên sóng. kênh, rạch Địa đíeni (quận -

Imyện) 
Phán cấp 
quán ]ý Đít 111 đầu Diềm cuối Dài (ml Rộng(m) Ghí chú 

1139 KỀrửí TK3 -2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hác Mân KỄoh TK3 Ciiải tuy en 400 4 

1140 Kẻnh TK3 -4 Huyện Hóc MÒ11 UBND huyện 
Hóc Món Kénh TK3 Cuối tuyền 300 4 

1141 Kẻnh TK5 -1 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh TK5 CLLOĨ TUYỂU 200 4 

1142 Kênh TK5 -2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyên 

Hác Mân KỄoh TK5 Cuối tuy en 500 4 

1143 KỀrửí NTS-1 Huyện Hóc MÒ11 UBND huyện 
Hóc Môn 

Kénh NTS Cưải tuyán 400 3 

]144 KỀrửí NT8-2 Huyện Hóc Mãn 
UBND huyện 

HÂCMÓO 
Kênh NT8 Cuối tuyển 200 3 

1145 Kênh NT8-3 Huyện Hóc Mãn 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh NTS CLLỐĨ tuyển 37» 3 

1146 KỀrửí NT8-4 Huyện Hóc Mân 
UBND huyên 

Hóc Món 
Kénh NTS CLLỐĨ tuy en 150 3 

1147 Kiènh NT8a-l Huyện Hóc Mồn 
UBND huyện 

HâcMóo 
Kênh NTSa Cuối tuyẾũ 200 3 

1148 KỀrửí NT8a-2 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hác Món KỄoh NTSa Cuối tuy en 350 3 

1149 Kiènh NT8a-3 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Món Kềnh NTSa Cuối tuy en 160 3 

1150 Kiènh NT8a-4 Huyện Hóc Mồn 
UBND huyện 

Hác Món 
Kênh NTSa Ciiối tuyẾũ 430 3 

1151 KỀrửí NT9-1 Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hác Món 

KỄoh NT9 Ciioi tuy en 140 3 

1152 Kiènh NT9-2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyên 

Hác Mân KỄoh NT9 Cuối tuy en 400 3 

1153 KẺnh NT9-3 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hác Món Kénh NT9 Cưải tuyán 150 3 

1154 KỀrửí NT5M Huyện Hóc Mãn 
UBND huyện 

Hác Món Kênh NT9 Cuối tuyển 400 3 

1155 KỀrửí NT9B-1 Huyện Hóc Mân 
UBND huyên 

Hác Mân Kénh NT9s Cuối tuy en 170 3 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
ĐỊa dlém (quận -

huyện) 
Phãn cấp 
quán ]ý 

Ly trìnli QUỴ mò 
STT Tên sông, kênh, rạch 

ĐỊa dlém (quận -
huyện) 

Phãn cấp 
quán ]ý Diím dầu Diêm euũi Dàỉ(m) kỘHg (iu) Ghi chú 

1156 Kjènh NT9B-2 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kềnh NT9a Cuối tuy án 140 3 

1157 Kjènh NT9B-3 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món KỄoh NT9a Cuối (uyen 170 3 

1158 KJẺIIÌI NT9a-4 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kênh NT9a Cuối tuy en 150 3 

1159 KẺnh NT10a-l Huyện Hóc Môn 
UBKD huyện 

Hóc Môn 
Kênh NT IOa Cuối tuy en 150 3 

1160 KjẺnh NT10a-2 Huyện Hóc Mon 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kênh NT IOa Cuoi tuyen 170 3 

M61 KỀrửí NT10a-3 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Môn 
KỄoh NTIOa Cuối tuy en 200 3 

1162 Kjènh NT10a-4 Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

Hóc Món KỄoh NTIŨa Cuối tuyen 170 3 

1163 KỀrửí T7-1 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

HÁC Môn KỄoh T7 Cuối tuy án 500 4 

1164 Kjènh T7-3 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kénh T7 Cuối tuy án 500 4 

1165 KLẽnli T7-5 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn K£nh T7 Cuối tuy án 500 4 

1166 Kjènh T7-7 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Món KỄoh T7 Cuối tuy en 500 4 

1167 KjẺnh T7-9 Huyện Hóc Môn 
UBKD huyện 

Hóc Môn 
Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1168 KẺnh T7-11 Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn 

Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1169 KỀrửí T7-13 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1170 Kênh T7-15 Huyện Hóc Mon 
UBND huyện 

Hóc Môn Kênh T7 Cuoi tuyen 500 4 

1171 KỀrửí T8-L Huyện Hóc Mân 
UBND huyện 

HÁC Món KỄoh T8 Cuối tuy en 500 4 

1172 Kênh T8-2 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hòe Môn KỄoh T8 Cuối tuy án 500 4 
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STT TỄniỉòiig. kênh, rạch 
DỊa díem (quậi) -

hnyệo) 
Phân cấp 
quán J\ 

lị trìnli Quy mỏ 
STT TỄniỉòiig. kênh, rạch 

DỊa díem (quậi) -
hnyệo) 

Phân cấp 
quán J\ Diêm íĩiiu Điem cuối Dèi(m) Rộng(m) Ghi chú 

1173 KjẺnh T8-3 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn 
Kênh T8 Cuối tuyeu 500 4 

1174 Kjẽnh T8-4 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Món Kênh T8 Cuối tuyến 5Ũ0 4 

1175 Kiènh T8-5 Huyện Hóc Mồn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kénh T8 ClỐÌ tuy en 500 4 

1176 KiẺnh T8-6 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hác Môn KỂoh T8 Ciiải tuy en 500 4 

1177 KjẺnh T8-7 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn 
Kênh T8 Cuối tuy en 500 4 

1178 KJẺIIÌI T8-B Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hóc Mán 

Kênh T8 Cuối tuyeu 500 4 

1179 Kjẽnh T8-9 Huyện Hóc Mồn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kénh T8 ClỐÌ tuy en 5Ũ0 4 

11MI Kiènh T8-10 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hác Môn KỂoh T8 Cuối tuy en 500 4 

1181 KjẺnh T8-11 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Món Kênh T8 Cuối tuy en 500 4 

1182 KJẺIIÌI T8-I2 Huyện Hóc Mủn UBND huyện 
Hác Môn 

Kênh T8 Cuối tuyeu 500 4 

1183 Kjẽnh T8-13 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mán Kênh T8 Cuối tuyến 5Ũ0 4 

1184 Kênh T8-14 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
KỀáh T8 CLỐÌ tuyển 500 4 

1185 Kiènh T8-15 Huyện Hóc Mồn UBND huyện 
Hác Môn 

Kénh T8 Ciiối tuy en 500 4 

11S6 KiẺnh T8-16 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Món Kênh T8 Cuối tuy en 500 4 

11*7 KjẺnh T9-1 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hác Môn 
Kênh T9 Cuối tuyeu 500 4 

1188 Kjẽnh T9-2 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mán Kênh T9 Cuối tuyến 5Ũ0 4 

1189 Kiènh T9-3 Huyện Hóc Mồn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kénh T9 CLỐÌ tuy en 500 4 
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STT Tí'11 sõng. kẻnh, rạch ĐỊa điềm (quận -
hu> ện> 

Phân cắp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT Tí'11 sõng. kẻnh, rạch ĐỊa điềm (quận -

hu> ện> 
Phân cắp 
quán ]ý Diềm dầu Di tím CUŨÌ Dài (m) RẠng(m) Ghi chú 

1190 Kièiih T9-4 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hác Mỏn Kênh T9 Cuối tuyến 500 4 

1191 Kèuh T9-5 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Héc Mân 
Kênh T9 CLLOĨ TUYEU 500 4 

1192 Kièiih T9-6 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Môn Kênh T9 Cuối tuyển 500 4 

1193 KỀrửí T9-7 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môo Kénh T9 Cuối (uyển 500 4 

1194 Kjẽnh T9-S Huyện Hóc Mòn UBND huyện 
Hác Mỏn 

Kênh T9 Cưải tuyen 500 4 

1195 Kênh T9-9 Huyện Hồc Mân 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kénli T9 Cuối tuyến 500 4 

1196 Kjẽnh TẠ-10 Huyện Hóc Mòn 
UBND huyện 

Hóc Mỏn Kênh T9 Cuối tuyển 500 4 

1197 Kênh T9-11 Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môo Kénh T9 Cuối (uyển 500 4 

1198 Kjẽnh T9-12 Huyện Hóc Mòn UBND huyện 
Hóc Môn Kênh T9 Cưải tuyen 500 4 

1199 Kênh T9-13 Huyện Hồc Mân 
UBND huyện 

Hóc Món Kênh T9 Cuối tuyến 500 4 

1200 Kjẽnh T9-14 Huyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn Kênh T9 Ciiối (uyen 500 4 

1201 Kênh T9-15 Huyện Hốc Mân 
UBND huyện 

Hóc Môo 
Kénli T9 Cuối tuyến 500 4 

1202 Kjẽnh T9-16 Hiiyện Hóc Môn UBND huyện 
Hóc Môn 

Kênh T9 Cuối tuy eo 500 4 

Ì203 Kjẻnh TI 0-2 Huyện Hồc Mân 
UBND huyện 

Hóc Món 
KénhTIŨ Cuối tuyến 500 4 

ì 204 KA*TL{W Huyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Môn 
Kênh TI 0 Ciiối (uyen 500 4 

1205 KênhTHW Huyện Hốc Mân 
UBND huyện 

Hác Mỏn 
Kénh TI Ũ Cuối tuyến 500 4 

1206 Kjẽnh T1D-S Hiiyện Hóc Môn 
UBND huyện 

Hóc Mủn 
Kênh TI ũ Ciiối tuy eo 500 4 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
DỊa điềm (quận -

hvyệa) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỵ trình Quy mó 
STT Tên sông, kênh, rạch 

DỊa điềm (quận -
hvyệa) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm dầu Điem cuối Dàl(m) Rộng(m) Ghi chú 

1207 Kjênh T1Q-10 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn 
KẽiihTIO Cuối tuyến 500 4 

120S Kjẻnii T10-12 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn 
KẽiihTIO Cuối tuyến 500 4 

Ì209 Kjẻnii T10-14 Huyện Hóc Mủn 
UBND huyện 

Hóc Mủn 
KẽiihTIO Cuối tuyến 500 4 

1210 Kjènii AH14-I Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đinh Cliảnh K£flhAH14 Cuối tuyen 500 4 

Ì2U Kjènii AH14-2 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliảnh 

K£flhAH14 Cuối tuyen 500 4 

Ì212 Kjênh AH14-3 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliảnh 

K£flhAH14 CQOÌ tuyen 500 4 

Ì213 Kjènii AH14-4 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Binh Cliảnh K£nhAH14 Cuối tuyến 500 4 

Ì2U Kjènii AH14-5 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Binh Cliảnh K£nhAH14 Cuối tuyến 500 4 

Ì215 Kjẻnii AH14-6 Huyện Binh Chácili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh K£nhAH14 Cuối tuyến 500 4 

1216 Kjẻnii AH14-7 Huyện Binh Chácili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh K£nhAH14 Cuối tuyến 500 4 

]217 Kjẻnii AH14-S Huyện Binh Chácili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh K£nhAH14 Cuối tuyến 500 4 

1218 Kjẻnii AH16-I Huyện Binh Chácili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kẽnh AHló Cuối tuyến 500 4 

1219 Kjẻnii AH1Ó-2 Huyện Binh Chácili UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kẽnh AHló Cuối tuyến 500 4 

Ỉ220 Kjènii AH16-3 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kênh AHló Cuối tuyến 500 4 

Ì221 Kjènii AH16-4 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kênh AHló Cuối tuyến 500 4 

Ì222 Kjènh AH16-5 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kênh AHló Cuối tuyến 500 4 

1223 Kjènh AH16-6 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kênh AHló Cuối tuyến 500 4 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
[)ị;I dĩềm (quận -

hu>ệji) 
Phản cấp 
quán ]ý 

LỊỈ trinh Quy mỏ 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

[)ị;I dĩềm (quận -
hu>ệji) 

Phản cấp 
quán ]ý Diem dìu Điểm cuối Dài (m) Rộng (111) Glií chú 

1224 Kiênh AH16-7 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Binh Chánh KỂnh AH1Ó Cuối tuy en 500 4 

1225 KjẺnh AH16-8 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh AH1Ó Cuối tuy en 500 4 

1226 KÔAAH18-] Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình Cliảnh 

KỄnh AH1S Cuối tuy en 500 4 

1227 KÔAAH18-2 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình Cliảnh 

KỄnh AH1S Cuối tuy en 500 4 

1228 K&*AH18-3 Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Dinh Cliảnh 

Kênh AH1S Cuối tuyeu 500 4 

1229 Kjẻnh AH1S-4 Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Hỉnh Chánh 

Kênh AH1S Cuối tuyeu 500 4 

1230 Kjẻnh AH18-5 Huyện Bìũh Chánh UBND huyện 
Hỉnh Chánh 

Kẽnh AH1S Cuối tuyển 500 4 

1231 KJÈNH AH1S-6 Huyệti Binh Chácili UBND huyện 
Đinh Cliảnh 

KÉIIH AH1S Cuối tuy en 500 4 

1232 KàAAHia-7 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Cliảnh 

KÉIIH AH1S Cuối tuy en 500 4 

1233 KJẼNH AH18-8 Huyện Đình Chátili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

KỂnh AH1S Cuối tuy en 500 4 

1234 KJẼNH AH2Ữ-I Huyện Đình Chátili 
UBND huyện 
Binh Chánh KỂiih AH20 Cuối tuy en 500 4 

1235 KÔAAH20-2 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình Cliảnh 

Kênh AH20 Cuối tuy en 500 4 

1236 KJẺNH AH20-3 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh AH20 Cuối tuy en 500 4 

1237 KJẺNH AH20-4 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh AH20 Cuối tuyeu 500 4 

1238 KJẺNH AH^O-5 Huyện Bìũh Chánh UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kẽnh AH20 Cuối tuyến 500 4 

1239 Kjênh AH^O-6 Huyệti Binh Chácili 
UBND huyện 
Hỉnh Chánh 

Kẽnh AH20 Cuối tuyến 500 4 

1240 KJÈNH AH^O-7 Huyệti Binh Chácili 
UBND huyện 
Hỉnh Chánh 

Kẽnh AH20 Cuối tuyen 500 4 
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STT Tên sóng. kênh, rạch 
Dị;! điểm (quận -

huyện) 
Pliân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mó 
STT Tên sóng. kênh, rạch 

Dị;! điểm (quận -
huyện) 

Pliân cấp 
quán ]ý Điểm dầu Diêm cuủi Dải (m) kộug(m) Ghi chú 

Ì241 Kjènh AH20-8 Huyệti Bình Chánh UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh AH20 Cuối tuyen 500 4 

1242 KẺnh AH22-1 Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênlì AH22 Cuối tuy en 500 4 

]243 Kjènh AH22-2 Huyện Bình Chảtili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kénlì AH22 Cuối (uyển 500 4 

Ỉ244 Kjènh AH22-3 Huyệci Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh AH22 Cuối tuy en 500 4 

ỉ 245 KỄnh AH22-4 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyên 
Đinh Cliảnh 

Kênh AH22 Cuối tuyển 500 4 

1246 KiẺnh AH22-5 Huyện Bình Chátili 
UBND huyện 
Binh C liẩnh 

Kénli AH22 Cuối tuy en 500 4 

ì 247 KjẺnh AH22-6 Huyện Bltib Chảnh UBND huyện 
Binh Chảnh 

Kênh AH22 CLLOÌ tuyển 500 4 

]24B Kjènh AH22-7 Huyện Bình Chảtili UBND huyện 
Binh Chành 

Kênh AH22 Cuối tuy en 500 4 

ỉ 249 KỄnh AH22-8 Huyện Bình Chátili 
UBND huyên 
Binh Chánh 

Kênh ÀH22 Cuối tuyển 500 4 

1250 KÔAAH24-] Huyện Bioh Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

Kẽnlì AH24 Cuối tuy en 500 4 

1251 KjẺnh AH24-2 Huyệti Bình Chátili 
UBND huyện 
Dinh Chánh 

Kênh AH24 Cuối (uyển 500 4 

ÌĨ52 Kjènh AH24-4 Huyệci Bình Chảtili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh AH24 Cuối tuyển 500 4 

Ì25Ĩ Kjènh AH24-6 Huyệti Bình Chátiii UBND huyện 
Đinh Cliảnh 

Kênh AH24 Cuối tuyển 500 4 

1254 Kjẽnh AH24-8 Huyện Bình Chátili UBND huyện 
Binh C liẩnh 

Kênlì AH24 Cuối tuy en 500 4 

1255 KÔAAH26-1 Huyện Blũh Chánh UBND huyện 
Binh Chảnh 

Kénlì AH26 Cuối (uyển 500 3 

1256 Kjènh AH28-2 Huyệci Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh Kênh AH2S Cuối tuy en 500 3 

1257 KỄnh NT3 -3 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyên 
Binh Chánh 

Kênh NTĨ Cuối tuyển 200 3 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
Dịit điếm (quản -

hu> ện> 
Pliân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

Dịit điếm (quản -
hu> ện> 

Pliân cấp 
quán ]ý Diềm d:iu DiẺm euũi Dài (J11) Rộng (111) Ghi chú 

]258 Kênh NT4 '1 Huyệti Binh Chátiii UBND huyện 
Hình Cliánh KẾnh NT4 Cuối tuy en 500 3 

Ì259 KLẽnli NT4 -2 Hu vện Binh Chảtiii 
UBND huyện 
Hình Chánh 

Kênh NT4 Cuối (uyán 500 3 

1260 K.ẽnh NT4 -3 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Dinh Cliánh Kinh NT4 Cuối tuy án 150 3 

1261 KjẺnh NT4 -4 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Hỉnh Cliánh Kênh NT4 Cuối (uyán 150 3 

1262 Kjèiih NT5 -2 Huyệti Bĩnh Chảtih 
UBND huyện 
Hình Chánh 

Kênh NT5 Cuối (uyán 500 3 

1263 K.ẽrJi NT6-I Huyệt! Binh Chátili 
UBND huyện 
Dinh Cliánh 

Kênh NT6 Cuối tuy án 200 3 

1264 KjẺnh NTS-4 Huyệti Bình Chátiii UBND huyện 
ũlnh Chánh 

Kênh NT6 Cuối tuy en 200 3 

Ì265 Kjèiih NT7-1 Huyệti Bĩnh Chảtih UBND huyện 
Hình Chánh 

Kênh NT7 Cuối tuy án 200 3 

1266 KênhTI-l Huyệti Binh Chátiii 
UBND huyện 
Dinh Cliánh 

KénhTl Cuối tuy án 500 4 

ì 267 KÔAT1-3 Huyện Bĩũh Chánh 
UBND huyện 
Hình Cliảnh 

Kênh TI Cuối tuy en 500 4 

1268 K.ẽrJi TI-5 Huvệti Binh Chảtili 
UBND huyện 
Hình Chánh 

KéiìhTl CLLOÌ tuy en 500 4 

1269 Kênh TI-7 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Hỉnh Cliánh 

KénhTl Cuối tuy án 500 4 

Í270 K.ẽnli TI-9 Huyện Biũh Chánh UBND huyện 
ũlnh Chánh 

KẾnh TI Cuối tuy en 500 4 

1271 Kênh TI'11 Hu vện Binh Chảtiii UBND huyện 
Dinh Cliánh 

Kênh TI Cuối tuy án 500 4 

1272 KênhT1-13 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Hỉnh Cliánh Kênh TI Cuối (uyán 500 4 

1273 KiẺiihTMS Huyệti Bĩnh Chảtih 
UBND huyện 

Binh Chánh 
Kênh TI Cuối (uyán 500 4 

1274 K.ẽrJi T2-Ỉ Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Dinh Cliánh 

Kênh T2 Cuối tuy án 500 4 
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STT Tên sủng, kênh, rạch 
[)ị;i điềm (quận -

hinện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mâ 
STT Tên sủng, kênh, rạch 

[)ị;i điềm (quận -
hinện) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm dầu Diềm cuối Dài (111) Rộng (m| Ghi chú 

1275 KỀrửí T2-2 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh T2 Ciiối tuyen 500 4 

1276 Kênh T2-3 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh T2 CLỔĨ tuyen 500 4 

1277 Kênh T2-4 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chảnh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

1278 Kjênh T2-5 Huyện Binh Chátih 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

1279 KẺnh T2-6 Huyện Bỉnh Chánh 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh T2 CLOÌ tuy en 500 4 

1280 KỀrửí T2-7 Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh CMnh 

KỀóh T2 Ciiồi tuyen 500 4 

1281 KỀrửí T2-S Huyện Binh Chảnh UBND huyện 
Binh Cliánh KỀóh T2 Ciiồi tuyen 500 4 

1282 Kjènh T2-9 Huyện Binh Chátih UBND huyện 
Đinh Chảnh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

1283 Kjènh T2-10 Huyện Binh Chátih 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

1284 KẺnh T2-11 Huyện Bỉnh Chánh 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T2 CLOÌ tuy en 500 4 

1285 Kẽnh T2-12 Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh KỀóh T2 Ciiồi tuyen 500 4 

1286 Kiènh T2-13 Huyện Binh Chảnh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh T2 Cuối tuyen 500 4 

1287 Kjènh T2-14 Huyện Binh Chátih UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

I2SS KÔA T2-15 Huyện Bỉnh Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh T2 Cuối tuy en 500 4 

1289 KỀrửí T2-16 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T2 CLOÌ tuy en 500 4 

1290 Kẽnh T3-I Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh KỀóh T3 Ciiồi tuyen 500 4 

1291 Kiènh T3-2 Huyện Binh Chảnh 
UBND huyện 
Đinh Chánh Kênh 13 Cuối tuyen 500 3 
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STT Tên sõng. kênh, rạch 
[)ị;t díeni (quận -

htụện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mũ 
STT Tên sõng. kênh, rạch 

[)ị;t díeni (quận -
htụện) 

Phân cấp 
quán ]ý Đíem đầu Diểm cuối Dỉi(n) Rộng (ni) Ghi chú 

1292 KÙỂ1T3-3 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T3 CLOĨ tuy eo 500 4 

1293 KÙỂ1T3-4 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bỉnh Chảnh 

Kênh T3 Cuối tuy en 500 4 

1294 Kênh T3-5 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyên 
Bỉnh Chánh 

Kénli T3 CLỔĨ tuyến 500 4 

1295 Kàrii T3-Ộ Huyệti Binh Chátili 
UBND huyên 
Bỉnh Cliánh KỀnh T3 Cuối tuyến 500 4 

1296 Kiènh T3-7 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Bỉnh Cliánh 

Kéĩìli T3 Cuối tuyến 500 4 

Í297 Kièiih T3-S 1 luyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kéĩìli T3 Cuối Tuyen 500 4 

1298 KiẺnh T3-9 Huyện Bìoh Chảnh UBND huyện 
Bỉnh Cliánh Kéĩìli T3 Cuối tuyến 500 4 

1299 KỀnh T3-10 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Đinh Cliánh Kénli T3 Cuối tuy en 500 4 

1300 KiẺnh T3-11 Huyện Bìoh Chảnh 
UBND huyện 
Hỉnh Cliánh Kênh T3 CLOÌ tuy eo 500 4 

1301 Xã* T3-12 Huyện Bình Chảtili 
UBND huyện 
Binh Chánh Kênh T3 Ciiối tuyen 500 4 

1302 Kãrii T3-13 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bỉnh Chảnh 

Kênh T3 Cuối tuyen 500 4 

1303 Kênh T3-14 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyên 
Binh Chánh 

Kénli T3 CLỔĨ tuyến 500 4 

1304 Kàrii T3-15 Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Bỉnh Chảnh 

KỀnh T3 Cuối tuyến 500 4 

1305 Kiènh T3-16 Huyệti Binh Chánh UBND huyên 
Bỉnh Cliánh Kénli T3 CLỔĨ tuyến 500 4 

1306 Kièiih T4-1 1 luyện Binh Chánh UBND huyên 
Binh Cliánh KỀnh T4 Cuối tuyến 500 4 

1307 Kièiih T4-2 Hựyện Binh Chảtili 
UBND huyện 
Bỉnh Cliánh 

Kéĩìli T4 Cuối tuyen 500 4 

1308 KjẺnh T4-3 Huyệti Bình Chảnh 
UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Kénli T4 Cuối tuy en 500 4 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
Địa điếm (quận -

hu> ện) 
Phân ữấp 
quán ]ý 

Lý irìnli Quv mó 
STT Tên sông, kênh, rạch 

Địa điếm (quận -
hu> ện) 

Phân ữấp 
quán ]ý Diêm d:iu Điem euối Dài (m| kộng (ni) Ghi chú 

1309 Kênh T4-4 Huyệci Bình Chánh UBND huyện 
Đinh Chánh 

K£flh T4 Cuối tuyển 500 4 

1310 KỂnh T4-5 Huyệti Binh Chánii 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyen 500 4 

1311 KỄnh T4-6 Huyện Bình Chánii 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1312 KỄnh T4-7 Huyện Bloh Chánh UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1313 KiỀnh T4-8 Huyện Bìnb Chánh 
UBND huyện 
Đinh CMnh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1314 Kẽtửí T4-9 Huyệti Bình Chảtih 
UBND huyện 
ũitili CMnh 

Kênh T4 CQOÌ tuyen 500 4 

1315 KỄnh T4-10 Huyện Bình Chảtih UBND huyện 
Binh CMnh Kinh T4 Cuối tuyển 500 4 

1416 Kênh T4-11 Huyệci Bình Chảnh UBND huyện 
Binh CMnh Kinh T4 Cuối tuyển 500 4 

1317 KẼnh T4-12 Huyệti Bình Chánli 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

131« KỂnh T4-I3 Huyệti Binh Chánii 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyen 500 4 

1319 KỄnh T4-14 Huyện Bình Chánii 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1320 KỄnh T4-15 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đinh CMnh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1321 K£nh T4-16 Huyện Bloh Chánh UĐND huyện 
Đinh CMnh 

Kênh T4 Cuối tuyển 500 4 

1322 KiỀnh T5-1 Huyện Rình Chánh UBND huyện 
ũitili CMnh K£flh T5 Cuối tuyen 500 4 

1323 KỄnh T5-2 Huyện Bình Chảtih UBND huyện 
ũitili CMnh Kinh T5 Cuối tuyển 500 4 

1324 Kẻrửí T5-3 Huyệti Bình Chánli 
UBND huyện 
Binh CMnh Kênh T5 Cuối tuyển 500 4 

1325 KẼnh T5-4 Huyệti Bình Chánli 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T5 Cuối tuyển 500 4 
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STT TẾII ỉõiig, kênh, rạch 
Dm điềm (quận -

hu\ ện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trlnlỉ Quy mô 
STT TẾII ỉõiig, kênh, rạch 

Dm điềm (quận -
hu\ ện) 

Phân cấp 
quán ]ý Ltuni dầu Diềm cuối Dảí (m) RẬng(m) Crhí  chú 

1326 Kâ* T5-5 Huyệti Binh Chánh UŨND huyện 
Binh Chánh Kénli T5 Cuối tuyến 500 4 

1327 KỀrửi T5-6 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T5 Cuối tuyến 500 4 

1328 KjẺnh T5-7 Huyệti Binh Chátih 
UBND huyện 
Đinh Chánh KỀnh T5 Cuối tuyển 500 4 

1329 KjẺnh T5-S Huyện Bỉnh Cbátih 
UŨND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh T5 Cuối tuy en 500 4 

1330 KjẺnh T5-9 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Ciiánh 

Kênh T5 Cnồi tuyen 500 4 

1331 Kênh T5-10 Huyện Binh Cbánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kénli T5 Cuối tuyến 500 4 

1332 KỀrửi T5-11 Huyệti Binh Chánh UŨND huyện 
Bỉnh Chánh 

Kênh T5 Cuối tuyến 500 4 

1333 Kièiih T5-12 Huyệti Bình Chátih UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T5 Cuối tuy en 500 4 

1334 Kièiih T5-13 Huyệti Bình Chátih 
UŨND huyện 
Đinh Cliánh 

Kênh T5 Cuối tuyển 500 4 

1335 KỀnh T5-14 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Binh Ciiánh KẾnh T5 Cuổi tuy en 500 4 

Ì Ĩ 3 6  Kênh T5-15 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh Kénli T5 Cuối tuyến 500 4 

1337 KỀrửi T5-16 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T5 Cuối tuy en 500 4 

1338 Kièiih T6-1 Huyệti Bình Chátih UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuyển 500 4 

1339 KỀnh T6-2 Huyện Bình Chánh UŨND huyện 
Đinh Chánh Kênh T6 Cuối tuyển 500 4 

1340 Kênh T6-3 Huyệti Binh Chánh UBND huyện 
Binh Cliánh KẾnh T6 Cuổi tuy en 500 4 

1341 Kênh T6-4 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh Kénli 16 Cuối tuyến 500 4 

1342 KỀrửi T6-5 Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuyến 500 4 
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STT TẾn sông, kênh, rạch 
Địa diêm (quận -

husện) 
Phân cắp 
quán ]ý 

Lỹ trình Quy mò 
STT TẾn sông, kênh, rạch 

Địa diêm (quận -
husện) 

Phân cắp 
quán ]ý Díem dẳu Diềm cuối Dải (J1I) Rộng (111) Ghi chú 

1343 Kênh T6-6 Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Bỉnh CMnh 

Kênh T6 Cuối tuy en 500 4 

1344 Kenh T6-7 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh Tổ Cuối tuy en 500 4 

1345 Kênh T6-S Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình CMnh 

Kênh T6 Cuối tuy en 500 4 

1346 Kênh T6-9 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình CMnh 

Kênh T6 CqỐĨ tuy en 500 4 

1347 KỄnh T6-1Q Huyệti Binh Chátih 
UBND huyện 
Bình CMnh 

Kênh T6 CQOÌ tuyển 500 4 

1348 KỀnh T6-11 Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Bình CMnh 

Kênh T6 Cuối tuy en 500 4 

1349 Kênh T6-12 Huyện Bĩnh Chánh UBND huyện 
Binh Cliánh Kênh T6 Cuối tuyển 500 4 

1350 KẼnh TÓ-13 Huyệti Bình Chátili UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuy en 500 4 

1351 Kênh T6-14 Huyện Bĩnh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuyển 500 4 

1352 KẼnh Tó-15 Huyệti Bình Chátili 
UBND huyện 
Bỉnh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuyển 500 4 

1353 KẼnh T6-16 Huyệti Bình Chátili 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T6 Cuối tuy en 500 4 

1354 Kênh T7-2 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Bỉnh Chánh 

Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1355 Kênh T7-4 Huyệti Binh Chácili UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1356 Kênh T7-6 Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1357 KỄnh T7-8 Huyệti Binh Chátih UBND huyện 
Bình CMnh Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1358 Kênh T7-10 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình CMnh Kênh T7 CQỐĨ tuy en 500 4 

1359 KỄnh T7-12 Huyệti Binh Chátih 
UBND huyện 
Bỉnh Chánh 

Kênh T7 Cuối tuyển 500 4 
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STT Xên sõng, kênh, rạch 
[)ị;i điềm (quận -

hnyện) 
Phân cấp 
quán Jj 

Lý trình Quy mó 
STT Xên sõng, kênh, rạch 

[)ị;i điềm (quận -
hnyện) 

Phân cấp 
quán Jj Díem dẳu Diềm cuối Dải (n) Rộng (m| Ghi chú 

1360 Kênh T7-14 Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Binh Cliánh Kênh T7 CLỔĨ tuyen 500 4 

1361 Kênh T7-16 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chảnh Kênh T7 Cuối tuy en 500 4 

1362 Kjẻnh TI 1-1 Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh TI 1 Ciiối tuy en 200 4 

1363 KjẺnh TI 1-2 Huyện Bình Chảtili 
UBND huyện 
Binh CMnh 

KênhTI 1 Ciiối tuyen 400 4 

1364 KênhTll-3 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh TI 1 CLỔĨ tuyen 200 4 

1365 Kâ*Tll~4 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh TI 1 Cuối tuy en 400 4 

1366 KâdiTll-5 Huyện Binh Chátih UBND huyện 
Đinh Chảnh 

Kênh TI 1 Cuối tuy en 200 4 

1367 KjẺnh T12 -1 Huyện Bình Chảtili UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh TI2 Cuối tuy en 230 4 

1368 KjẺnh T12 -2 Huyện Bình Chảtili 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh TI2 Ciiối tuyen 200 4 

1369 K&Ể1T12-3 Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh K£flhT12 Ciiồi tuyen 250 4 

1370 Kjènh TI 2 -4 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chảnh 

Kênh TI2 Cuối tuy en 200 4 

1371 Kjènh TI 2 -5 Huyện Binh Chátih 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh TI2 Cuối tuy en 300 4 

1372 KÔAT12 -6 Huyện Bỉnh Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

Kênh TI2 CLOÌ tuy en 200 4 

1373 Kjènh TI 3-1 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

KẽiihT13 Ciiối tuyen 150 4 

1374 Kjẻnh TI 3-2 Huyện Binh Chảnh UBND huyện 
Binh Cliánh Kinh TI 3 Ciiồi tuyen 250 4 

1375 Kjènh TI 3-3 Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chảnh Kênh T13 Cuối tuy en 250 4 

1376 Kjènh TI 3-4 Huyện Binh Chátih 
UBND huyện 
Binh CMnh Kênh T13 Cuối tuy en 300 4 
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STT Tẻii sóng. kênh, rạch 
ĐỊa điềm (quận -

huvện) 
Phân cấp 
quán ly 

Lýtrìnli Quy mò 
STT Tẻii sóng. kênh, rạch 

ĐỊa điềm (quận -
huvện) 

Phân cấp 
quán ly Diềm dầu Điềm cuối Dài (J]|) Rộng(m) Ghi chú 

1377 Rạch ũả L!J Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Đinh Cliánh Sông Chợ Dệm Cách Quốc lộ 1A 125m 2,440 

1378 Rạch Cái Tác Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Dinh Cliánh KỂahA Ranh Lotig An 1,128 

1379 Rạch Lương Ọuyeti Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

KénliC Rạch Cái Trung 3,267 

1380 Rạch Láng Mặn Huyện Binh Chátiti 
UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Ranh Xi Tấn Nhựt Hạch Lương Quyển 811 

1381 Rạch Lảng Ngaritì Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Ranh xa Tàn Nhựt Kinh 7 (xa T£n Kiên) 93S 

I3S2 Rạch Cây Bảag Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Đinh CMnh 

ũườtig cáy Bàng Hạch 3 Ngay 776 

1383 Rạch Cầu Chùa Huyện Binh Chátiti UBND huyện 
Binh Cliánh 

Đưỡtig Nguyễn Cừu Phũ Sõng Chợ Đệm 1,196 

1384 Rạch Cái Tâm Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Dinh Cliánh Sông Chợ Dệm Kênh Xátig Ngang 1,691 

I3S5 Rạch ũập Dừa Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đinh CMnh 

KéĩìliS Kênh 10 1,013 

1386 Rạch Đập Dau Huyện Bìúh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh 8 Rạch Ngọn Chùa 1,728 

1387 Rạch Ngọn Chùa Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Dinh Cliánh kênh 10 Kéiih 1 ] 1,689 

138S Rạch Lương Sâu Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh CMnh 

Rạch Ngọn Chùa Kênh Xáng Ngang 957 

13S9 Rạch Láng Chà Huyện Bình Chátih UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh c Ranh Xã Tản Kiên 1,960 

1390 Kênh Sáu Oánh Huyện Binh Chátili UBND huyện 
Đinh Chánh 

Rạch Bả Ty Ranh Lotig An 1,002 

1391 KỄnh ĐỂ Đà Tỵ Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Binh CMnh 

Đường Trươtig Văn Da ũưỏng Tàn Long 3,417 

1392 Rạch Bả Miéu Huyện Bìũh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

K£nh Sáu Oánh Rạch Bà Ty ÍẠ2Ũ 

1393 Rạch Lương Ngang Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chánh 

Kênh Dê bao Long An Rạch Đà Ghé 2.076 
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STT Tên ỉóng. kênh, rạch ĐỊa điềm (quàn -
hu\ệji) 

Phân cắp 
quán ly 

Lý trình Quy mô 
STT Tên ỉóng. kênh, rạch ĐỊa điềm (quàn -

hu\ệji) 
Phân cắp 
quán ly Điểm dầu Diềm cuối Dàí (m) Rộng (111) Ghi chú 

1394 Rạch Óng Hiền Huyện Binh Chátiii UBND huyện 
Bình Chánh Rạch Bà Ghé Kénli Đẻ sổ 2 590 

1395 Rạch ũà Photm Huyện Binh Chinh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Neang Sông Chợ Đệm 2,827 

1396 Kẻtili NI (Lù Dườiift) Huyện Bình Chátih 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Nnang Cuối (uyen 575 4-6 

1397 KùỂiNlA(Haĩ Ngói} Huyện Binh Chátiii 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang CqỐÌ tuyến 710 4-6 

1398 KàANlB {Thảng Tây) Huyện Binh Chinh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Neang Cuối tuyen 603 4-6 

1399 Kẽtili N2 (Bảy Thanh) Huyện Bình Chátih 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Nnang CqỐì (uyen 1,072 4-6 

1400 Kẽtili N3 (kénli Chùa) Huyện Binh Chátiii UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang Kênh Ranh Long Au 1.572 4-6 

1401 Kâ* N4 (Hội Dồng) Huyện Binh Chinh UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang Kênh Độc Lập 1,729 4-6 

1402 KỀrửi N5 (k£nh Đinh) Huyện Binh Chinh 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang Kéĩih Độc Lập 1,039 4-6 

1403 KjẺnh N6 (kéiìh Lù Bủn) Huyện Bìoh Cháiih 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang Kênh Ranh Long Au 1,157 4-6 

1404 Kẽtili K2A (kênh Đói Lớnl Huyện Binh Chátiii 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang Kénli Ranh Long An 1,339 4-6 

1405 KỀrửi N7 (Đỏi Nhà) Huyện Binh Chinh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Neang Kéĩih T3 1,080 4-6 

1406 KâA N9 (Báy Hĩnh) Huyện Bìoh Chãiih UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Neang Cuối tuyeũ 737 4-6 

1407 KỀnhNlO (Nam Giáp) Huyện Binh Chátiii UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang KỀtih Ranh Long Au 1.80S 4-6 

1408 Kâ*Nll (Chải Chìm) Huyện Binh Chinh UBND huyện 
Bình Chánh 

Kênh Xáng Neang Kénli Ranh Long An 1,855 4-6 

1409 KênhNl2 (Bây Quể) Huyện Bình Chátih 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Nnang Kênh Ranh Long An 581 4-6 

1410 Kênh NI3 (Thảng Cbỏng) Huyện Bìoh Chánh 
UBND huyện 
Bình Chánh Kênh Xáng Neang KỀtih Ranh Long Au 58S 4-6 
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STT Tẻn sông, kênh, rạch 
Địa điếm (quận -

huj ệit) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lí trình Quv 
STT Tẻn sông, kênh, rạch 

Địa điếm (quận -
huj ệit) 

Phân cấp 
quán ]ý Điếm đầu Diềm cuối Dài (m) Rộng(m) Ghi chú 

1411 Kênh Ká (Thân KMi) Huyệti Binh Chátili UBND huyên 
Binh Cliánh Kênh Xátig Neang Kéiih Ranh Long An 575 4-6 

1412 KẺnh K7 {Tư Cu) Huyậi Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh Xáng Neang Kênh Bà Ty 676 4-6 

1413 Kiènh Tl í Kênh Mgang) 1 liivộti Binh Chảnh 
UBND huyện 
Đinh ctiánh Kênh Xáng Neang Cuối tuyển 938 4-6 

1414 Kiẽnh T2 í Kênh Ngang) Huyệti Bình Chátili 
UBND huyện 
Đinh Cliánh Kênh Xátig Neang Kênh Tám Dại 1,222 4-6 

1415 Kênh T3 í Kênh Ngpng) Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Đinh Chảnh 

Kênh Xáng Ngang Kẽnh Đói Lớn 1,210 4-6 

1416 KẺnh Ranh D1 Huyệti Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình Chảnh 

Kênh Xáng Neang Kinh Ranh Long An 5,670 4-10 

1417 KỀrửí Ranh D2 Huyện Bloh Chánh UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Kênh Xáng Ngang KỄnh Ranh Long An 2,629 4-10 

1418 KdriiKl (Tám Dại) Huyệti Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Cliánh Kênh Xátig Neang KỂiih Ranh Long An 1,454 4-10 

1419 Kênh K2 (Độc Lập) Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kênh Xátig Ngang KỂnh Ranh Long An 1,648 4-10 

1420 KẺnh K3 (N9m Xuyên) Huyện Binh Chátili 
UBND huyện 
Bình Cliánh Kênh Xáng Neang KỂiih Ranh Long An 1,455 4-10 

1421 Kênh K4 {Thầy Thuốc) Huyện Bloh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh Xáng Neang K£flh Ranh Long Au 1,982 4-10 

1422 Rạch Bà Xí Huyệti Binh Chánh UBND huyện 
Bình Cliánh 

Rạch Cái Tám Đưỏng Tân Long 700 

1423 Kẻnh Bả Bửu Huyệti Bình Chátili UBND huyện 
Binh Cliảnh 

Kênh Xátig DứiiỄ Ranh Long An 1,498 

1424 Kiènh Tràm Lầy 1+2 Hxiyệti Binh Chátili UBND huyên 
Dinh Chánh Kênh Xátig Dửiitì Ranh Long An 3,020 

1425 KỀrửí Xả Tinh Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Binh Chánh 

Kênh Xáng Dứim Ranh Long An 1.475 

1426 Kdriiặá 1 Huyệti Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Chảnh Kênh Xátig Dửiitì Ranh Long An 1,477 

1427 Kiẽnh sổ 2 Huyệti Bình Chátili 
UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Kênh Xátig DứiiỄ Ranh Long An 1,480 
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STT Tẻn sõiig, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hu\ í 11} 
Phân cấp 
quán ]ý 

Ly trìnli Quy mô 
STT Tẻn sõiig, kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
hu\ í 11} 

Phân cấp 
quán ]ý Díem dầu DiẺm cuối Dài (m> Rộng(m| Ghi chú 

1428 Kâ* so 3 Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Ranh Long An 1,472 

1429 KiẺnh so 4 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Ranh Long Ati 1.477 

1430 KiẺuh số 5 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Ranh Long Ati 1.450 

1431 KiẺnh so 6 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Ranh Long An 1.483 

1432 KiẺnh số 7 Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Đinh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Ranh Long Ati 1,207 

1433 Kênh ặés Huyệti Binh Chátili 
UBND huyên 
Binh Cliánh 

Kénh Xátig Đúng Ranh Long An 1,859 

1434 Kênh Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Cuối tuy en 402 

1435 Kênhặé 10 Huyệti Binh Chátili UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kénh Xátig Đủng Ranh Long An 1,051 

1436 KiẺnh £0 11 Huyệti Bình Chátiti 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kénh Xátig Đủng Kênh Rau Rã UI 995 

1437 KiẺuh £0 12 Huyệti Bình Chátiti 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng KỄnh 11 1,292 

1438 KiẺnh £0 13 Huyệti Bình Chátiti 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kénh Xátig Đủng Cuối tuy en 800 3-4 

1439 KjẺnh Tư Dức Huyệti Bình Chátiii 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Kênh 11 1,000 4 

1440 KiẺnh Sáu Áp Huyệti Bình Chátiii UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kétili Xátig Đủng Kênh 11 1,000 4-5 

1441 KiẺuh Rau Răititi Huyệti Bình Chátiii UBND huyện 
Binh Cliánh Kênh Xáng Điíng Ranh Loog An 1,100 23-25 

1442 Rạch Chùa Ảp 5 Huyệti Bình Chátiii UBND huyện 
Binh Cliánh 

SÕ11£ Cằn Giuộc KỄnh đườtig Giữa 4-5 1,710 

1443 Kjẽnhđườtig Bả Cả Huyện Blúh Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Rạch Chùa Áp 5 Cách QL5Ũ 200m 938 

1444 Kjènhđườtig £Ĩữa 4-5 Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

SÕ11£ Cằn Giuộc Cách QL5Ũ 290m 1,070 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
5 õ» 
6 

± 
4 

ƠQ 

5 

o 
N ÌA 

LO 
LO 



STT Tên sóng. kênh, rạch 
DỊa dlém (quận -

huyện) 
Phãn cấp 
quán ]ý 

Ly trìnli Quy mò 
STT Tên sóng. kênh, rạch 

DỊa dlém (quận -
huyện) 

Phãn cấp 
quán ]ý Diím dầu Diềm cuối Dầi (m) Rộng (111) Ghi chú 

1445 Kiênhđưùng 4C Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đình CMnh 

Sõng Cần Giuộc CáchQL50 I20m 1,112 

1446 Rạch Chủ Khánh Huvệd Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Chảnh 

Sõng Cằn Giuộc Cuối tuy án 593 

1447 Rạch Cliín Do Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Chảnh 

Sũng Cằn Giuộc Đuùng liên ap 3-4 961 

1448 Sông cảu Trảm Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Rạch Hác HƯU Ranh Long An 959 

1449 Rạch Hóc Hưu Huyệti Eìtih Chánh 
UBND huyện 
Đình Chảnh 

Sổng Cầu Tràm Ranh Loag An 2,691 

1450 Rạch ỏũg Dội Huyệii Blũh Chánh 
UBND huyện 
Đình CMnh 

Dưủog Liên Ảp 3-4-5 Ranh xã QUI Đức 2325 

1451 Rạch Cầu SUOI Huyệti Binh Chátiii UBND huyện 
Đình CMnh 

Ranh xâ Xuân Thới Sơn Ranh Quận Binh Tán 6,396 

1452 Kiènli Cầu Sập Huyệti Binh Chátiii UBND huyện 
Đình CMnh 

Kênh Tham Lương -HC - RNL Cuối tuy en 1,589 

1453 KjẺnh Dắt Sét Huyệti Binh Chátiii 
UBND huyện 
Binh Cliánh 

Kénh STÌ 4 Tinh Lậ 10 1,584 

1454 Kênh Bình Minh Huyệti Binh Chátiii 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Kénh sắ 4 Tinh Lộ 10 2,613 

1455 Kjènh TBB Huyệti Binh Chátiii 
UBND huyện 
Đình CMnh Kénh SỔ 6 Tinh Lộ 10 158 

1456 KỀrửí TB14 Huvệd Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Kénh Trung Ưong Cuối tuy án 141 

1457 KLẽnli TB15 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đình CMnh 

K£nh Trung ưong Cuối tuy en 107 

1458 Kjènh TB16 Huyệii Bình Chánh UBND huyện 
Đình Chảnh Kénh Trung ưong Cuối tuy án 189 

1459 KjẺnh TB17 Huyệti Eìtih Chánh UBND huyện 
Đình Chảnh 

K£nh Trung ưong Cuối tuy en 204 

1460 Kjènh A (Tân Tức) Huyệii Bình Chánh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Thị trấn Tàn Túc Cuối tuy en 1,400 

1461 iCẺnh B (Tán Túc) Huyệti Bltib Chánh 
UBND huyện 
Bình Chánh 

Thì trấn Tân Túc Cuối tuy en 1,200 
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STT Tên sòng, kênh, rạch 
Địa điềm (quận -

hu>ện) 
Pliân cấp 
quán ]ý 

Lý trìnli Quy mô 
STT Tên sòng, kênh, rạch 

Địa điềm (quận -
hu>ện) 

Pliân cấp 
quán ]ý Dlem điiu Diềm cuối Dài (ml Rộng(ml Ghi chú 

1462 Rạch ũa Thước Huyện Đinh Chátili UBND huyện 
Đình Cliánh Xả Tân Nhựt Cuối tuy eo 1,200 

1463 Rạch Bổn Thước Huyệii Bỉnh Chánh 
UBND huyện 

Bình Cliánh Xả Tân Nhựt Cuoĩ tuy eo 1,400 

1464 iCẺnh Tán Đủng Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Chánh Xả Tân Nhựt Cuối tuy eo 700 

1465 Kẻnh dọc đường D1 Huyệti Binh Chátih 
UBND huyện 
Bình Chánh Xả Tâti Nhựt Cuối tuy en 1,300 

1466 Kjẻtili dọc đưòng D2 Huyện Binh Chácili 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Tin Nhựt Cuối tuyen 2,300 

1467 ICẺtili dọc đưòng D3 Hu vện Binh Chácili 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Tân Nhựt Cuối tuyến 1,800 

1468 Kẻnh dọc đường D4 Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Cliánh Xả TSn Nhựt Cuối tuy en 2,900 

1469 Rạch ũa Lữ Huyện Đinh Chátili UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Phong Phú Cuoi tuyen 4,800 

1470 Rạch Rjỏ Huyậi Bìũh Chánh UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Phong Phú Xã Da Phirỡc 2,600 

1471 Rạch Sậy Huyệii Bỉnh Chánh 
UBND huyện 

Bình Cliánh 
Xả Hutue Loag Cuoĩ tuy eo 2,600 

1472 Tân Nhiễu Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Chánh 

Xả An Phú Táy Cuối tuy eo 1,300 

1473 Rạch Ông cẻm Huyệti Binh Chátih 
UBND huyện 
Đình Chánh 

Thị trấn Tàti Túc Cuối tuy en 1,700 

1474 Rạch Ông Luim Huyện Binh Chácili UBND huyên 
Đình Cliánh 

xa Vĩnh Lốc B Cuối tuyen 1,600 

1475 Rạch ũa Chung Hu vện Binh Chácili UBND huyên 
Đình Cliánh 

Xã Tản Nhựt Cuối tuyến 1,600 

1476 Rạch Láng Cát Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đinh Cliánh Xả TSn Nhựt Cuối tuyen ự 00 

1477 Rạch Ó Cu-Kiến vàtig Huyện Bình Chátili 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Tân Nhựt Cuoi tuyen 1.600 

1478 Rạch Hutig Nliưrn Huyệii Bỉnh Chánh 
UBND huyện 
Đình Cliánh 

Xả Tân Kiên Cuoĩ tuy eo 2,300 
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STT Tín sông. kênh, rạch DỊa điếm (quận -
Imyện) 

Phân ữắp 
quán ]ý 

Lí trìnli Quy mô 
STT Tín sông. kênh, rạch DỊa điếm (quận -

Imyện) 
Phân ữắp 
quán ]ý Díểm dìu Điem cuối Dài (ml Rộng(m) Ghi chú 

1479 Rạch Câu Den Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Xã An Phú Táy Cuối tuy en 600 

14&0 Rạch Bá Mai Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Chánh 

Xã Da Phước Cuối tuy en 900 

I4S1 Rạch Hội Dồng Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Xã Da Phước Cuối tuyen 1,800 

I4S2 Rạch Cầu Vườn Huyện Bỉnh Chánh UBND huyện 
Đình Cliảrth 

Xã Tân Quý Tây Ciiải tuy eo 2,100 

14S3 Kẽtili Nguyền Vãn Thê Huyện Đình Chánh 
UBND huyện 
Đình Cliảrth 

Xã Quy Đức Cuối tuy en 1.500 

I4S4 Kẽtili Nguyễn van Thời Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đinh Cliảnh 

Xã Quy Đức Cuối luyến 1,350 

I4S5 Kjẻtili Nguyễn Vãn Lotig Huyện Binh Chánh UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Xã Quy Đức Cuối luyến 1,250 

1486 Kjẻnh Tl Huyện Rìtih Chánh UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Rạch Cầu Già Cuoi tuyến 950 3-5 

I4S7 KẺnh T2 Huyện Bỉnh Chánh 
UBND huyện 
Bình Cliánh Rạch Câu Giả Ciiải tuy eo 1,450 3-5 

14S8 Kênh T3 Huyệti Binh Chátiti UBND huyện 
Đinh Cliảnh 

Rạch cảu Già Cuối tuyen 1,100 3-4 

]4®9 Kênh T4 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Rạch Cẩu Giả Cuối luyến 650 4-5 

1490 Kênh T5 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Rạch Cảu ũìà Đường Dinh Văn Ưórc 1,200 4-6 

1491 Kênh T6 Huyện Bình Chánh UBND huyện 
Đình Cliảnh 

Rạch Cầu Giả ũưửng Dinh Vln Ước 900 5-6 

1492 Kênh T7 Huyệti Bình Chátih UBND huyện 
Bình Cliánh Rạch cảu Già ũưòng Dinh Văn Ước 650 3-4 

1493 Kênh T8 Huyện Đình Chánh UBND huyện 
Đình Cliánh 

Dường Phạm Thị Tánh Đưòng Dĩnh Văn Ước ] ,900 3-4 

1494 Kênh T9 Huyện Đình Chánh 
UBND huyện 
Đình Chinh 

ŨLỉủng Phạm Thị Tánh Đường Dinh Văn Ước 1,800 3-5 

1495 KãritTlQ Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Đình Chánh 

ŨLỉủng Phạm Thị Tánh ũưỏng Dinh Văn Ước 2,050 3-5 
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STT TíII sóng, kênh, rạch 
DỊa điếm (quấn -

hoyệo) 
Pliân cấp 
quán ]ý 

Lỹtrìnli Quy mó 
STT TíII sóng, kênh, rạch 

DỊa điếm (quấn -
hoyệo) 

Pliân cấp 
quán ]ý Điềm d;iu Diềm cuối Dàí (J1I) Rộng(ml Ghí chú 

1496 KâriiTl l Huyệti Bình Chátih UBND huyện 
Binh Ciiánh 

Quảc lộ 1 Rạch cảu Giả 2,400 5-í) 

1497 KjẺnh TI 4 Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Đưủug Diũh Đúc Thiệti Rạch càu Già 2,300 2-3 

1498 KỀnh 3-4-5 Huyện Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Ciiánh 

ũưòng Doàti Nguyễn Tuần Cuối tuy en 2,585 4-6 

1499 KỄnh cặp dưừũg lĩẻn ỄỊ12-3- Huyện Bình Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

Đưùug DoànNauyễú Tuần Cuối tuy en 2390 3-5 

1500 Kẻtiligiao thòng hào Huyệti Binh Chánh 
UBND huyện 
Binh Chánh 

ŨLíừng Dũàn Nauyễn Tuần Kétili TI 1 1,960 3 

1501 Rỗng Hàtie Mớp Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Bả BỂp Kéiìli Nảm 1,800 

1502 Hệ thổiig LiẾu Bình Hương Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Qu Trường DHDL Kỹ Nghệ Quốc Lộ 22 1,561 

1503 Suoi Xóm MỚI Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Cht 

Giao eiữa đường An Nhữn Tây và 
Nguyền Thi Rảnh 

Rạch Sum 3,900 

1504 Suùi G6t Cliàii£ Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Đưủug BỂ Heo Rạch Stfti 2,230 

1505 Kẽtili tiẽu Trung Viết Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Clii ũuủng Trưim Viết dầu kênh 14 2^00 

1506 KjẺnh tiêu KCN Tân Qui Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cứ Chi 
Tinh Lộ 8 Rạch bà BỂp 6,770 

1507 Rạct Bến Chùa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Qu 
Tinh Lộ 9 Kénli Địa Plìậti 1,230 

1508 Nhánh sông Sải GÒ1122 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sõng Sài GÒI1 Cuối tuy en 1,254 

1509 Nhánh sống Sài Gòn 23 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Qu Sõng Sài Gòn Cuối tuy en 1,358 

1510 Nhánh sông Sải Gòn 24 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sông Sài GÒI1 Cuối tuy en 1,298 

1511 Nhánh sống Sài Gòn 25 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

SÕ11£ Sài Gòn Cuối tuy en 1,468 

1512 Nhánh sòng Sài Gòn 26 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Cht Sông Sài GÒI1 Cuối tuy en 1,024 
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STT TẺII sông, kênh, rạch 
Dị;! điếm (quận -

Jiu> ện) 
Phân ữấp 
quán lí 

Lý trìnlỉ Quy mô 
STT TẺII sông, kênh, rạch 

Dị;! điếm (quận -
Jiu> ện) 

Phân ữấp 
quán lí Diềm đầu Điểm euũi Dài (111) kộng (ni) Ghí chú 

1513 Nhánh sóng Sài Gòn 27 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SÒ11£ Sài Gửn Cuối tuyển 2,045 

1514 Nhánh sáng Sài Gòn 28 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí Stìọg Sài Gòn Ciiồi tuy en 2.642 

1515 Nhánh sóng Sài Gòn 29 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Stìọg Sài Gòn Cuối tuyển 1,354 

1516 Nhánh sông Sài Gòn 30 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
SỎ11£ Sài Gòn Cuối tuyểu ] ,254 

1517 Nhánh sòng Sài Gòn 31 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sõng Sài Gòn Cuối tuyỄũ 2,014 

1518 Nhánh sỏng Sài Gòn 32 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sõng Sài Gòn Cuối tuyỄũ 2,354 

1519 Nhánh sòng Sài Gòn 33 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sủim Sài GÒ11 Cuối tuy en 2,564 

1520 Nhánh sóng Sài Gòn 34 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi SÒ11£ Sài Gửn Cuối tuy en 1,257 

1521 Nhánh sàng Sải Gòn 35 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SÒ11£ Sài Gửn Cuối tuyển 3,254 

1522 Nhánh sáng Sài Gòn 36 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí Stìọg Sài Gòn Ciiồi tuy en 3,256 

1523 Nhánh sáng Sài Gòn 37 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Stìọg Sài Gòn Ciiồi tuy en 2,145 

1524 Nhánh sóng Sài Gòn 38 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Stìọg Sài Gòn Cuối tuyển 1,205 

1525 Nhánh sông Sài Gòn 39 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

SỎ11£ Sài Gòn Cuối tuyểu 1,2 54 

1526 Nhánh sòng Sài Gòn 40 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi sỏim Sài Gòn Cuối tuyán 2356 

1527 Nhánh sòng Sài Gòn 41 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sủim Sài GÒ11 Cuối tuy en 4,210 

1528 Nhánh sóng Sài Gòn 1 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sủim Sài GÒ11 Cuối tuy en 1,254 

1529 Nhánh sóng Sài Gòn la Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi SÒ11£ Sài Gửn Cuối tuy en 1,234 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
DỊa điếm (quận -

JlU> ệlỉ) 
Phân cấp 
quán ]> 

Lý trình Quy mô 
STT Tên sông, kênh, rạch 

DỊa điếm (quận -
JlU> ệlỉ) 

Phân cấp 
quán ]> Dlem điíiu DiẺm euối Dài (1111 ttộng (m) Ghi chú 

1530 Nhánh sáng Sài GÒ112 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sôọg Sải Gòn Cuối tuy en 1,257 

1531 Nhánh sóng Sài Gòn 3 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sâng Sải Gòn Ciiải (uyen 1,654 

1532 Nhánh Sững Sài Gùn 4 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Clii 
Sàng Sải Gòn Cuối tuyến 1,254 

1533 Nhánh 5ông Sài GÒ115 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SâiỊỆ Sải Gòn Cuối tuy en 1,234 

1534 Nhánh sòng Sài GÒ116 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Clií 

Sòiia Sải Gòn Cuối (uyển 2,314 

1535 Nhánh sóng Sài Gùn 7 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
SỎ11& Sải Gòn Cuối tuyến 1,254 

1536 Nhánh sóng Sài GÒ118 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sâọg Sải Gòn Cuối tuy en 1,235 

1537 Nhánh sông Sài GÒ119 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SỖỌỆ Sải Gòn Ciiải tuy en 2,541 

1538 Nhánh sông Sài GÒ11 10 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sâọg Sải Gòn Ciiối tuyến 2^54 

1539 Nhánh 5ỏng Sài GÒ11 11 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sỗạg Sải Gòn Cuối tuy en 1,245 

]540 Nhánh sóng Sài Gòn 12 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sâng Sải Gòn Ciiải (uyen 2,145 

1541 Nhánh sông Sài GÒ1112a Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
SãỌỆ Sải Gòn Ciiối tuyến 2^14 

1542 Nhánh 5ỏng Sài GÒ11 13 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Clii 

Sỗạg Sải Gòn Cuối tuy en 2,154 

ì 543 Nhánh sóng Sài Gòn I3a Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Clii Sâng Sải Gòn Cuối tuyến 1,982 

ỉ 544 Nhánh Sững Sài Gòn 14 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Qu SãỌỆ Sải Gòn Cuối (uyển 1,765 

1545 Nhánh sông Sài GÒ11 15 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Clii 

Sõiia Sải Gòn Cuối (uyển 1,258 

1546 Nhánh sóng Sài Gòn I5a Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Cht SỖDỆ Sải Gòn Cuối luyến 1,468 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
DỊa điểm (quận -

hu>ện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trĩnh Quy mô 
STT Tên sông, kênh, rạch 

DỊa điểm (quận -
hu>ện) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm dầu ĐiẺm cuối bài (1111 Rộng < Ghi chú 

1547 Nhánh sòng Sài Gỏn ló Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sòtm Sài Gòn Cuối tuy en 1,756 

1548 Nhánh sống Sài Gùn 17 Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sòtm Sài Gòn Cuối tuy en 1,345 

1549 Nhánh sống Sài Gùn 18 Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sòtm Sài Gòn Cuối tuy en 1,354 

1550 Nhánh sống Sài Gùn 19 Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sòtm Sài Gòn Cuối tuy en 1.872 

1551 Nhánh sống Sài Gùn 20 Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sòtm Sài Gòn Cuối tuyen 1,354 

1552 Nhánh sống Sài Gùn 2 ì Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sòtm Sài Gòn Cuối tuy en 1.024 

1553 Nhánh sông Sài GÒI123a Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi Sủn£ Sài Gừn Cuối tuyển 1,541 

1554 Nhánh Rạch Tra 23 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,204 

1555 Nhánh Rạch Tra 2 2 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1.023 

1556 Nhánh Rạch Tra 21 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,025 

1557 Nhánh Rạch Tra 20 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,087 

1558 Nhánh Rạch Tra 19a Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển [,098 

1559 Nhánh Rạch Tra 19 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển [,037 

1560 Nhánh Rạch Tra 18 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 2.014 

1561 Nhánh Rạch Tra 17 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 2.031 

1562 Nhánh Rạch Tra 16 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,456 

1563 Nhánh Rạch Tra 15 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,453 
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STT Tên sòng, kênh, rạch 
Dịu điếm (quận -

hu> ện> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT Tên sòng, kênh, rạch 

Dịu điếm (quận -
hu> ện> 

Phân cấp 
quán ]ý Diểm dầu Diêm CIIÕÌ I>àí (m) RẠng (iu) Ghi chú 

1564 Nhánh Rạch Tra 14 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuổi tuyển 1,098 

1565 Nhánh Rạch Tra 13 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,531 

1566 Nhánh Rạch Tra 12 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,542 

1567 Nhánh Rạch Tra ] 1 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,087 

1568 Nhánh Rạđi Tra 10 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,098 

1569 Nhánh Rạđi Tra 9 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1.078 

1570 Nhánh Rạch Tra 8 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,879 

1571 Nhánh Rạch Tra 7 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,235 

1572 Nhảnh Rạch Tra 6 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Rạch Tra Cuổi tuyển 1,547 

1573 Nhảnh Rạch Tra 5 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuổi tuyển 1,456 

1574 Nhảnh Rạđi Tia 4 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,546 

1575 Nhánh Rạch Tra 3 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Tra Cuối tuyển 1,897 

1576 Nhánh Rạch Tra 2 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyển 1,025 

1577 Nhánh Rạđi Tra 1 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Tra Cuối tuyen 1.540 

1578 Rạch Lan Tnina Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

í ỉưtmg Lộ 5 Cuối tuyen 1.567 

1579 Rạch Rõtig Dải Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
í ỉưcmg Lậ 5 Cuối tuyển 1,642 

1590 Rạch ũứa Síhó Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
ciu Đen 2 Cuối tuyển 1,002 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
5 
õ» 
6 

± 
4 

ƠQ 

5 

o 
N ÌA 



STT Tên sóng, kênh, rạch 
Dịiì điềm (quận -

hu> ệiỉ> 
Phân ữấp 
quán ]ý 

Lỹ trìnli Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

Dịiì điềm (quận -
hu> ệiỉ> 

Phân ữấp 
quán ]ý Díem dầu Diêm tuổi Dài (m) kộng(m) Ghi chú 

1581 Kiẻrih Bộ Dội Ắp 2 Huyện Cù Chi UĐND huyện 
Củ Chi 

Rỏtig Nãng Cuối tuy en 565.5 

I5S2 Kiênh 30/4 Áp 2 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rỗcg Nẫng Cnổi tuyen 1,052 

1583 Kjẻnh 30/4 Áp 2A Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cứ Chi Kẻnh ũịa Phận Cuối tuy en 591 

1584 Kẽtili ũủ Dội Ap 2A Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kênh ũịa Pliặti Ciiồi tuy en 772 

1585 Kiènh ốna Anh Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kênh ũịa Pliậti Cuối tuy en 390 

1586 Kẽtili Chín Mè Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chí 
Rỏtig Chùa Đường Dẩt 630 

1587 Kẽtili Lò Gạcii Huyện Củ Chi UĐND huyện 
Cú Chi 

Rủng Nẫng Cnổi tuyen 9R5.Ó 

1588 KjẺnh Nảm Dụng Huyện Cù Chi UĐND huyện 
Củ Chi 

Rỏtig Nãng ũưủng Dắt 943.4 

1589 Rong Chùa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kênh Địa Pliậti Đường Dẩt 1,322 

1590 Ròng Ben Lội Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cứ Chi 
Rạch Láng The Dường Dắt 629 

1591 Rong Cà Na Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Láng The Đường Dầt 596 

1592 Ròng Ben Dò Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rỏtig Năng ũường Dất 721 

1593 Rong Năng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chí 

Rạch Láng The, TL15 Đường Dẩt 1.5S2.5 

1594 Rong Dồng Mây Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Kênh Địa Pliậti Đường Dất 220.6 

1595 Rỗng Tài Huyện Cù Chi UĐND huyện 
Củ Chi 

Kênh Địa Phận Cuối tuy en 417,1 

1596 Rong Nút Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kénh Địa Pliậti Đường Dẩt 751.6 

1597 Rỗng Ôtig KỊch Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cứ Chi 
Rạch đưừne thai Rạch tigọn cùng 356 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
DỊa điếm (quận -

Jiu> ỄJ1) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trìnlỉ Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

DỊa điếm (quận -
Jiu> ỄJ1) 

Phân cấp 
quán ]ý Điềm d:iu Diềm cuối Dài (m) Rộng(m) Glil chú 

1598 Ròng Cụt Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch đudng khai Ruộng ắp 9 508 

1599 Rỗng Ngọti Củng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Kênh T5 Ruộng ap 7 539 

1600 Rạch Bàu Nâng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi KénliTl Ruộng ắp 10 715 

1601 KỄtili ôtie Thềm Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dường Khai Ruộng ap 7 249 

1602 Mucrng Õng Tu Sĩ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Đuờng Khai Ruộng ắp ĩ, 759 

1603 Kênh Tiêu Áp 6 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dườtig Khai Ruộng ắp 6 233 

1604 Rong Ngan Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Ben Òtig Hươtig Rạch hảng itiLỉứp 619 

1605 Ben Ông Dù Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Cầu Den Khu dán cư 620 

1606 Rạch Lộ 15 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Naọn CÙ11Ễ Ruộng áp 11 ự 00 

1607 KỄnh Cây Diệp (tuói tiẻul Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kênh An Hạ cuoi tuyến 1,800 

1608 
KỄtili Giủng Sao (Bàu 
Hươu) 

Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Kênh Địa Phận cuoi tuyến 851 

1609 Kênh Rổtig Phèn Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Tinh Lộ 7 Kênh Thầy Cai 1,020 

1610 KỄtili Tiéu (Rọc Qảu Chua) Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Kênh N 38 5 5 Kênh Tiên 17 1,000 

1611 Kênh Tiêu Trường Tiếu 
Hoc Thái MỤ 

Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Kênlì N 38.7 Kênh N 38.7 900 

1612 Rạch Cốc Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sâng Sài Gòn Tinh LẠ 15 500 

1613 Rạch Giữa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Tính lộ 15 Sãng Sài Gàn 1,000 

1614 Rạch Ông Căn Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sõng Sài Gòn Cuối tuyến 360 
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STT Tên sông. kênh, rạch Dịit dí LIU (quận -
hnyẬa) 

Phân cấp 
quán ]ý 

lị trìnlỉ Quy mó 
STT Tên sông. kênh, rạch Dịit dí LIU (quận -

hnyẬa) 
Phân cấp 
quán ]ý Díem dầu Diềm cuối Dài (m) Rộng (111) Ghi chú 

1615 Rạch Gổc Huyệti Cù Chi UBND huyện 
CúClii 

Sõng Sài GÒII Cuối tuyen 140 

1616 Rạch Tằm Lang Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Sổng Sài Gòn Cuối tuyển 140 

1617 Rạcli Đườtig Long Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

CúClii Tính lộ 15 Sõng Sài Gòn 240 

1618 Suối Cẩn Trảíiti Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Kênh Cuối (uyển 2,000 

1619 Suối Nhó Huyệti Cù Chi 
UBND huyện 

CúClii 
Suổi Cầu Tríng Rạch Ồng Cữ 500 

1620 Rạch Ông Ca Huyệti Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Sõng Sài GÒII Suổi Nliú 1,000 

1621 Rạcli ũả Kỳ Huyện Củ Chi UBND huyện 
CủClii Sống Sài Gửn Cnải tuyển 100 

1622 Rạcỉi ũả Hom Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Dường Dắt Sõng Sài Gòn 1,200 

1623 Rạch Bả Ọuớti Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

CúClii 
Dường Dất Sông Sài Gàn 1.300 

1624 Rạch Ông Nim Huyệti Cù Chi 
UBND huyện 

CúClii 
Sõng Sài GÒII Cuối tuyen 800 

1625 Rạch Cố Giàu Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Dường Dắt D6 Sõng Sải Gòn 900 

1626 Rạcli Mu Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sống Sài Gửn Cnải tuyển 800 

1627 Rạcli Xéo Trí Huyện Cù Chi UBND huyện 
CúClii 

Sông Sài Gửn Cuối (uyển 700 

1628 Rạch Xang máu Huyện Cù Chi UBND huyện 
CúClii 

Sõng Sài GÒII Cuối tuyen 1,000 

1629 Rạch Xéo Ngang Huyệti Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Dường Dắt Sõng Sải Gòn uoo 

1630 Rạcli Trầu Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

CúClii 
Cuối tuy én Sõng Sải Gòn 900 

1631 Rạch ỏng Kieti Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Cuối tuyến Sõng Sải Gòn 800 
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STT Tẻn sõiig, kênh, rạch 
DỊa điềm (quận -

hu\ ện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trìnli Qu> mã 
STT Tẻn sõiig, kênh, rạch 

DỊa điềm (quận -
hu\ ện) 

Phân cấp 
quán ]ý Díem diiu Diềm cuối bài (J1I) Rộng(m) Ghi chú 

1632 Rạcli Ong Dịnh Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Dường Dắt Sủn£ Sài Gòn 1,100 

1633 Rạch Chanh Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Dường Dat Sõng Sài Gòn 1,000 

1634 Rạch Bà Giáo Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Nhả Út Nhi Sõng Sài Gòn 300 

1635 Rạch Chùa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Clii 
Rạch Nàng Ẩm Bày rìa 200 

1636 Rạch bến Chợ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Nàng Ẩm Õng 1 thướt 200 

1637 Rạch Tác Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Clii 
Rạch Nàng Âm Hà Ọuaĩì£ 50 

1638 Rạch ông Tài Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Ồng Da ỏne 3 Chãi 250 

1639 Rạch Ông Da Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Cu Lượtig Đường Cá LSng 300 

1640 Raạdi Cá Lảng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Ông Da Láng The 400 

1641 Rạch ỏng Giâm Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Đưòng Cá Lădg Sõng Sài Gòn 400 

1642 Rạch ângTỉn Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Clii 
Đường Cá Ling SÒ11£ Sài GÒI1 200 

1643 Rạch ông Lòng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Ruộng làng Sông Sài Gòn 700 

1644 Rạch cáy Mít Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Cht 

Rạch ứng Lòng Ruộng ông Bơtig 250 

1645 Rạch cây Đàti Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch ứng Lòng Rạch bà Thuyên 250 

1646 Rạch Mướp Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch ứng Lòng RuỆng HTX Hả Quana 200 

1647 Sèo sen Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Ou Sòne SG Ruộng 150 

1648 Rạch ỏng Nga Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sủne SG Bia ruộng 200 
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STT Tt-11 sóng, kênh, rạch 
Dịu điếm (quận -

hinện) 
Phân cấp 
quản ]ý 

Ly trìnlỉ Quy mỏ 
STT Tt-11 sóng, kênh, rạch 

Dịu điếm (quận -
hinện) 

Phân cấp 
quản ]ý Díem dầu Điểm eưui Dài (m) RẠng(m) Ghi chú 

1649 Rạch bà Thuyền Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Bả Thuyền Rạch Mướp 150 

1650 Kênh dào 1 Hụyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Dọc rạch Nàng Ảm Rạch úng Lòng 400 

1651 Kênh đào 2 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Dọc rạch Nàng Ảm Rạch ứng Lòng 200 

1652 Kênh dàủ 3 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Đầu kênh Cuối tuyen 400 

1653 Kênh đào 4 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí 
Dầu kênh Cuối tuyến 2,000 

1654 Kênh Đảo 5 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Ou 
Kênh đảo AB Rạch Láng The 500 

1655 Kênh Đào 6 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Kênh đảo AB Rạch Láng The 500 

1656 KenhDào 7 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Kênh đào AB Rạch Láng The 500 

1657 Kênh ũàủ8 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Kênh đảo AB Rạch Láng The 500 

1658 Kênh Đảo 9 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Ou 
Kênh đảo AB Rạch Láng The 500 

1659 Rạch Ông Làm Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Dãti cư Sòti£ Sài GÒI1 100 

I6Ó0 Rạch Ba Phương Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Nhà ông Cliáĩih Sòn£ Sài GÒ11 100 

1661 Kênh Đảo Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Bia xóm Rạch Bàu Nlmm 500 

1662 KỀnh õng Hùng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Kênh đào AB Rạch Láng The 500 

1663 KỄnh 1 Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Ou 

Kênh AB Ngọn bàu Nhum 1,500 

1664 Kênh 2 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Bia xủm Ngọn bàu Nhum 800 

1665 KỄnh3 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi Bla lỏm N^ọtì bàu Nhum 400 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
ĐỊa điểm (quân -

hu\ệjt) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trìnli Quy mỏ 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

ĐỊa điểm (quân -
hu\ệjt) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm dầu Diềm cuối DAI (m) RẠag(m) Ghi chú 

1666 Rạch Vàm mương Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Bia xóm Sõng Sài Gòn 300 

1667 Kiènh Mới Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Bìa xóm Sông Sài Gòn 800 

1668 KJẺHÌI Sẽử Xinh Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Bùng binh Lâng the 300 

1669 Rạch Trại Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sủim Sài Gòn Nhà Òtig Tới 550 

1670 X6o Cày Dào Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Sòim Sài Gòn Nhà Òtig Sáu Khi 300 

1671 XẾO Vfln Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
SÒ11£ Sài Gòn Nhà Ông Út Đức 200 

1672 Rạch Tre Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sãọg Sài Gòn Nhà Òtig Tới 350 

1673 Rạch Tư Lộc Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sủim Sài Gòn Nhà Ong Quang 250 

1674 Bà Thậm Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sòim Sài Gòn Nhà 2 Lam ] ,500 

1675 Cây Me Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
SÒÍ1£ Sài Gòn Nhà ủt Ngon 320 

1676 Ben Lớ Huyện Cù Chi UBNDhuyệũ 
Củ Chí 

Lảng The Nhà Ỏ.Tátn chính 900 

1677 Rạch Lùn Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Láng the Nhà ủt cảu 650 

1678 Rạch Cụt Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

SÒ11£ Sài Gòn Đất Út Sim 300 

1679 Rạch ũày sườn Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

SÒ11£ Sài Gòn Út Rủn 700 

1680 Rạch Vd Huyện Cù Chi UBND huyên 
Củ Chí 

SỖDỆ Sài Gòn ngon Út Chắn 550 

1681 Rạch Kè Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

SỎÍ1£ Sài Gòn ngọn Thạnh An 3,650 

1682 Rạch Bùiig Bình Huyện Cù Chi 
UBND huyên 

Củ Chi 
Rạch Kè Láng The 1,050 
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STT TẾn smiịi. kênh, rạch 
DỊa điểm (quận -

hu>ệit> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT TẾn smiịi. kênh, rạch 

DỊa điểm (quận -
hu>ệit> 

Phân cấp 
quán ]ý Điềm đầu Diểm cuối bài (nil Rộng(m) Ghi chú 

16S3 Rạch Gò rieng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sõng Sài GÒI1 Ben Chùa 800 

1684 Rạch ũáy Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chí 

Sòti£ Sài GÒII Nhà Tư Huỳnh 700 

1685 Sóng Lu Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SÕI1£ Sài Gòn Cầu Bả Nea 2,700 

1686 Rạch Ông Dũng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi SòtiỄ LLL Ông Tòng 850 

I6S7 Ròng Rứa Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Sõn-e. LLL Đắt Sét 850 

I6S8 Rạch Bá Diệu Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sõng Sài Gòn Rạch Cùng 620 

I6S9 Rạch Cây Cui Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SòtiỄ LLL SÒ11Ễ Sài Gòn 1,400 

]690 Rạch Ông Nìm Kim Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Ngọn đat Ô.Kim SÕ11£ Sài GÒII 200 

1691 Rạch Lử Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Ngọn đường T.An SÒ11Ễ Sài Gòn 350 

1692 Rạch ũa Dãim Huyện CÙ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Đầt ông Âu Sũng Sài Gòn 400 

1693 Rạch ũâm Dẳng Huyện CÙ Chi UBND huyện 
Cú Chi đẩt õng Chính SÕ11£ Sài Gòn 250 

1694 Rạch Cầu Trệt Huyện CÙ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sõn-e. Sài GÒ11 Tinh Lộ 8 500 

1695 Rạch Cau vỏng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sõng Sài Gòn Tinh Lộ 8 400 

1696 Rạch Chòi Mòi Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SõtiỄ Sài Gòn Khu dân cư ấp 2 400 

1697 Rạch Xà Đó (2 dan) Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sõn-e. Sài Gòn Khu dân cư ấp 1 400 

1698 Rạch XẽD Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sõng Sài Gòn Khu dãn cu ấp 2 800 

]699 Rạch 7 Nhựt Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sõn-e. Sài GÒ11 Kliii dân cu ấp 1 350 
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STT Tên sõng, kênh, rạch 
DỊa điếm (quận -

hu> ệii) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trình Quy mô 
STT Tên sõng, kênh, rạch 

DỊa điếm (quận -
hu> ệii) 

Phân cấp 
quán ]ý Ltu ill dầu Diềm cuối Dàí (nýl kộng(m) Ghi chú 

1700 Rạch 4 Chang Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

sỏĩift Sài G&n Khu dân CII 300 

1701 Rạch Miêu Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
sỏnt Sài GÒII Khu dàn cu 350 

1702 Rạch Út Thơ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi SỒ11Ễ Sài Gòn Khu dán CII 250 

1703 Rạch Tư ĐỎI Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi SÕ11£ Sài 05n Khu dán cư 350 

1704 Rạcli LỚ11 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
SÒ11£ Sài G6n Khu dán cư 900 

1705 Rạcli 4 Dục Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
SÒ11£ Sài G6n Khu dán cư 300 

1706 Rạcli Tư Bác Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SÒ11£ Sài G6n Khu dán cư 700 

1707 Rạch Út Xieu Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SỎ11£ Sài G6n Khu dán cư 500 

1708 Rạch 9 Chủa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi sỏiift Sài G6n Khu dán cư 500 

1709 Rạch 2 Òn Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Sỗạg Sài Gòn Khu dán Cll 300 

1710 Rạch Ghẽ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
sỏnt Sài GÒII Khu dàn cu 300 

1711 Rạch 4 TLiựng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
SỎI1Ễ Sài Gòn Khu Dân Cu 400 

1712 Rạch Tố Hửu Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

SÕỌỆ Sài ơửn Khu dán CII 400 

1713 Rạch Út Huỳnh Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi SÕỌỆ Sài ơửn Khu dán CII 400 

1714 Rạch 2 Long Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi SÕ11£ Sài 05n Khu dán cư 250 

1715 Rạch 6 Dan Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi SÒ11£ Sài G6n Khu dán cư 300 

1716 Rạch 3 Lư Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi SỎ11£ Sài G6n Khu dán cư 350 
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STT Tín sóng, kênh, rạch 
DỊa dlem (quận -

hu> ệit> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trìnlỉ Quy mô 
STT Tín sóng, kênh, rạch 

DỊa dlem (quận -
hu> ệit> 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm đầu Dit-m cuối Dài ị mi Rộng(m) Glil chú 

1717 Rạch 2 Cliuòng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Sòne Sài Gòn Khu dán cư 600 

1718 Rạcli tư Cirng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sònfi Sài Gòn Khu dán cư 500 

1719 Rạch 2 Gập Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sòtm Sài Gòn Khu dán cu 550 

1720 Rạcli Tư Ky Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sững Rạch Tra Khu dân CLT 300 

1721 Rạch Sáu Mo Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sõng Rạch Tra Khu dân cư 847 

1722 Rạcli ỏng Táo Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sõng Rạch Tra Khu dân cư 800 

1723 Rạch 10 Trâu Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sòtm Rạch Tra Khu dán cư 500 

1724 Rạch cầu Sập Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Sõng Rạch Tra Đưủng Bỉnh Thành 2,800 

1725 Rạch Cu Ky Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi Sõng Rạch Tra Khu dán cư 300 

1726 Rạch Mương Dào Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sàng Rạch Tra Khu dán cư 1,100 

1727 Rạch ỏng Tổng Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sàng Rạch Tra Khu dán cư 500 

1728 Rạch Mieu ắp 8 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Sãng Rạch Tra Khu dán cu 500 

1729 Rạcli Út Đội Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sủng Đá Hản Đồng ruộoe 1300 

1730 Rạch 7 Cliiẽn Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sòtm Rạch Tra Đồtig ruộne 500 

1731 Rạch Cặp đaờna sổ 5 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Cẩu Đà Đề Cầu Đen 2 2,400 

1732 Rạch Bịu Sìtili Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Sủtm Bà Đep Rạch Cặp đưủna so 5 1,400 

1733 Kiènh 4 Lê Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch cặp đường sổ 5 Rạch bà bep 1,650 
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STT Tín sõng, kênh, rạch 
Dịii điềm (quân -

hiivện) 
Phân cắp 
quán lý 

Lv trình Quy mò 
STT Tín sõng, kênh, rạch 

Dịii điềm (quân -
hiivện) 

Phân cắp 
quán lý Díem dầu ĐiẺm cuối Dải (J11) Rộng (111) Ghi chú 

1734 Kiêuh C3 rạch Dáy Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi Tinh Lộ s ũàtig ruộne ],ỦOO 

1735 Kiêuh cáp 3 r.cèn vỏng Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi Tinh Lộ a ũàtig ruộne 1,400 

1736 Kièiih Đập Thầy Hội Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Đà Dề Khu dân cư 550 

1737 Rạch Bà Dề Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dứa Cấu Đả Dề 300 

173S Rạcli Út Son Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dứa Khu dãn cu 350 

1739 Rạch Vàm đôi Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dứa Khu dẫn CLT 400 

174Ũ Rạch Tư Dạng Huyện Cù Chi UĐND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dứa Khu dẫn cu 450 

1741 Rạch Út Rít Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dứa Khu dẫn CLT 300 

1742 Kiêuh cắp 3 Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Đà Qcp Rạch Đàu sinh 900 

1743 Kiêuh Mới (2 Điióc) Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
Rạch Dứa Đường Võ Vân Bích 350 

1744 Rạcli ba Son Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dá Hàn Rạch Cây Xanh 1,000 

1745 Rạch ỏng Danh Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dá Hàn Rạch Cày Xanh 900 

1746 KỀnh 2 Nho Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Cây Xanh Đồng ruộne 800 

1747 Rạcli bá Linh Huyện Củ Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dá Hàn ũàtig ruộne 700 

1748 Kẻnh 3 Lựu Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chi 

Rạch Dứa Rạch Vàm Thầy 1,000 

1749 K.ẽnli Ố.Riẻtig Dực Điến Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
rạch cấy xanh raạeh cây dươne 1,300 

1750 Kjẽnh 2 Nghĩa Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
rạch cây xanh cánh dồng ap 6B 500 
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STT TẾU SÍHI£. kênh, rạch 
Địa ílíím (quận -

hu\ệii) 
Plỉãiỉ Lấp 
quán lý 

Lỷ trình Quy mó 
STT TẾU SÍHI£. kênh, rạch 

Địa ílíím (quận -
hu\ệii) 

Plỉãiỉ Lấp 
quán lý DÍỄI11 dầu Diềm cuối Dàí (ni> Rộng (|]|) Ghi chú 

1751 Rạch 6 Dát Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

rạch Nhả Việc Dường Đinh Mỹ 550 

1752 Rạch Út Nạt Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
rạch Nhả Việc cátili dồng ấp 7 700 

1753 Rạch 7 Nhó Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Rạch Cây Điệp Rạch Đả Dội 1,600 

1754 Rạch Xóm Vdng Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Rạch Nhà Việc Khu dẫn cư 700 

1755 KỂiih Chủ Đung Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Rong cây Xuyén Khu dãn ctr 650 

1756 KjỄnh Lung Tràm Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Vỏ VSn Bích Cầu Tân Thạnh Đông, cầu Nhó 1,388 

1757 Rạch TL 15 Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Ngọn đường Khai AP9 889 

1758 Rạch đat bà Huấn Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Tinh Lộ 15 Võ Văn Bícli 620 

1759 Rạch đường V5 Vãn Bích Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
Tinh lộ 9 Rạch Đả [icp 1,760 

1760 Rỗng Dài Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
VÕ Vần Bích Bến 3 Sâu 870 

1761 Rỗng Ngang Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
ũến Õng Hươtig VÕ Văn Bích 444 

1762 Ben Ỏng Hưong Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
ũau ũến-roũg ngang VÕ Văn Bích 1,050 

1763 Rỗng Ông Mía Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Tinh Lộ 15 V5 Văn Bích 700 

1764 Nteọti Bàu Dưng Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Dau tuyen Kênh ũịa Phận 760 

1765 Nteọti Bàu Dãtig Huyện Củ Chi UBND huyện 
Củ Chi 

Kéĩili địa phận Ruộng Trươna Vảti Báo 500 

1766 Kièiih ỏm Đù Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
bìa xóm kénliđịa pliận 870 

1767 Rạch Nhum Nhó Huyện Củ Chi 
UBND huyện 

Củ Chi 
bìa xóm kênliđịa pliận 350 
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STT Têiầ sõng, kênh, rạch 
DỊa điềm (quấn -

huvện) 
Phân ữắp 
quán J> 

Lỹ trình Quy mô 
STT Têiầ sõng, kênh, rạch 

DỊa điềm (quấn -
huvện) 

Phân ữắp 
quán J> Diem diu Điem cuối líàí (m) Rộng (111) Ghi chú 

1768 Rạch Xèo Ngay Huyện Cù Chi UBND huyện 
Cú Chí 

bìa xóm kẽnhdịa phân 200 

1769 Rạch Bà Lá Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí 
bìa xóm Bà Đểp 100 

1770 Rạch bả Sẽ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí 
bìa xóm kênhdịa phân 200 

1771 Rạch ũàu Lácli Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chí 
bìa xóm kênhdịa phân 3.000 

1772 Rạch Ông 5 Lục Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
bìa xóm kẽnhdịa phân 100 

1773 Rạch Ông tư Sỹ Huyện Cù Chi 
UBND huyện 

Cú Chi 
bìa xóm kênhdịa phân 739 

1774 Rạch Sóc Vàm Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nliả Be Sâọg Nhả Bẻ Rạcli Lò Thati 2,500 

1775 Rạch Lò Than Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nliả Be Sâọg Nhả Bẻ Cuối tuyen 2.GŨ0 

1776 Rạch Gia Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nliả Be Sâọg Nhả Bẻ Kênh Thầy Cai ] ,500 

1777 Rạch số 5 Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nliả Be 
Rạch Giồng cuoi tưyen 1,200 

1778 Rạch số 2 Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nliả Be 
Rạch Giồng cuoi tưyen 1,000 

1779 KjẺnh Thầy Cai Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch Gia cuoi tưyen 1,200 

1780 Rạch Đường Thiép Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Tăc Lẩu cuoi tưyen 2,500 

mi Rạch Tắc Lầu Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Giồng Rạch Dườtig Thép 2,600 

I7S2 Rạch Mưoũg Băng Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Giồng cuoi tưyen 2,000 

]7S3 Rạch Cây ĐLDỚttì Huyện Nhà Bẻ 
UBND huyện 

Nhà Đe 
SÒ11£ Cằn Giuộc Rạch Mương Băng 3,000 

MU Rạch Bàu Le Huyện Nhà Bẻ 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch Giồng Rạch Tác Vàm Châii 3,500 
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STT Tên sõng. kênh, rạch DỊa điềm (quậiỉ -
hutệit) 

Phân ữắp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mô 
STT Tên sõng. kênh, rạch DỊa điềm (quậiỉ -

hutệit) 
Phân ữắp 
quán ]ý Díem đầu Điểm cuối Dàí (ml Rộng (ni) Ghi chú 

1785 Rạch Giồng Chồn Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhi Be 

Rạch Giồng cuối tuyen 3,000 

1786 Rạch Bả Tự Huyện Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhi Be 
Rạch Giồng Chon cuối tuyen 2,000 

I7S7 Rạch Ông Dò Huyện Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhi Be 
Rạch Sóc Vàm cuối tuyen 2,500 

1788 Rạch T:rại Cưa Lón Huyện Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhi Be SÕỌỆ Nhả Bè cuối tuyen 2,000 

I7S9 Rạch Dĩnh Ồtig Huyện Nlià BẺ 
UBND huyện 

Nhi Be 
Sửng Kitili cuối tuyển 1.500 

1790 Rạch ũả Chồi Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nhi Be 
Sõnfi Kitili cuối tuyen 1.500 

1791 Rạch Cổng cầu Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhi Be 

Sõng Kinli CqỐĨ tuyád 3,000 

1792 Rạch Bá Hoi Huyện Nhà Bè UBND huyện 
Nhi Be 

Sõng Kinh CqỐĨ tuyád 3,000 

]793 Rạch Sa Sập Huyện Nhà Bẻ 
UBND huyện 

Nhi Be 
Sòne Mưcmg Clmửi Rạch Bà Hủi 4,500 

1794 Rạch nhánh Mưnng Chuỗi Huyện Nhà Bẻ 
UBND huyện 

Nhi Be 
Sòne Mưcmg Clmửi Rạch Áp 3 2,500 

1795 Rạch Ảp ĩ Huyện Nhà RẺ 
UBND huyện 

Nhi Be 
Rạch Mưcng Chuổi CqỐĨ tuyád 2,000 

1796 Rạch Ngang Huyện Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Sâọg Nhả Bè Rạch Mươĩig Ctauoĩ 3,500 

1797 Rạch Ông Huyện Nhả Bè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Mưctng Chuổi CQỐĨ tuyển 2,500 

1798 Rạch BÚI1 Huyện Nhả Bè UBND huyện 
Nhà Đe 

Rạch Dơi CLLOĨ tuyển 2,500 

1799 Rạch Miếu Huyện Nhả Bè UBND huyện 
Nhà Đe Sửng Nhả Bè Cuối tuyển 2,000 

1800 Rạch Ngã Tư Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Sòng Phú Xuàti CLLOĨ tuyển 2,000 

1801 Rạch Cổng Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe Sửng Nhả Bè Cuối tuyển 2,000 
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STT Tí'II ỉóiig, kênh, rạch 
ĐỊa điếm (quận -

hu) í 11} 
Phản ữấp 
quán ]ý 

Ly trìnlỉ Quy mô 
STT Tí'II ỉóiig, kênh, rạch 

ĐỊa điếm (quận -
hu) í 11} 

Phản ữấp 
quán ]ý Díem dầu Điem cuối Dàí (ml Rộng(m) Ghi chú 

1802 Rạch Mai Nha Huyện Nhả BẺ UBND huyện 
Nte Đè 

Rạch Cá cầm Cuải tuyen 1,500 

1803 Rạch Dừa Sạp Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nhà Đe 
Rạch Rừi Cuối tuy en 2,500 

1804 Rạch Ông Kích Huyện Nhả Bè 
UBND huyện 

Nhả Đe 
Rạch Rơi Rạch Đảtig 3,000 

1805 Rạch Ảp Chiểu Luợc Huyện Nhà Bè 
UBND huyện 

Nte Đe 
Rạch Òng Lỏm Cuối tuy en 3,500 

1806 Rạch Tliầy Tiẻu Huyện Nhả BẺ 
UBND huyện 

Nlià Đe 
Rạch Rừi Rạch Đảtig 3,000 

1807 Kênh Chù Huyện Cấn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Kênh Thó Rạch Kho Măm 2,720 

1808 KỄnh Khũ Dá Huyện CẨũ Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

SÕI1£ Soài Rạp Kênh Chú 1,320 

1809 KỄnh Ngay Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

SòtiỄ Soài Rạp Rạch Hác Hóa LỚ11 1,003 

1810 KiỀnh Õng Chù Huyện Cao Giữ 
UBND huyện 

cầti Giở 
Sõnt Soài Rạp Kênh Chù 1,500 

mi Kiènh Son Huyện Cấn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòti£ Sũài Rạp Kênh Chù 1,330 

1812 K£nh Thó Huyện cầũ Giờ 
UBND huyện 

cầti Giở Sõng Soài Rạp Kênh Chù 1,090 

m3 KjẺnh Phụ Nữ 1 Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dinh Bà Tác Ring 2,480 

1814 Rạch Ba Dáy Huyện cẳũ Giờ UBND huyện 
Cần Giò 

Rạch Bà Giủrtg Ngọn Rạch 2,307 

ms Rạch Bấn Đỏng Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Rạch T3c Bà Tùng Rạch Lá 3,652 

1816 Rạch ũà Giùng Huyện Cấn Giờ UBND huyện 
cầti Giở Sõng Vàm Sát Rạch Chả Là 6.590 

1817 Rạch Bàu Tliơ Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõn-e. Soài Rạp Cuối tuy en 1,610 

1818 Rạch Chà Là Huyện CẨũ Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Rạch Lá Đé Rạch Bà Gĩòog 2,280 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
Dịa diếm (quận -

hu\ ệiỉ> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trình Quy mâ 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

Dịa diếm (quận -
hu\ ệiỉ> 

Phân cấp 
quán ]ý Díểm d:iu Diêm euũi Dài (m) kộng(m) GJií chú 

]&19 Rạch Giồng Huyện cần Giờ UBND huyện 
Cần Giò 

SÕ11Í Soài Rạp CLLDÌ tuy en 1,900 

1820 Rạch Hác Hóa Lửn Hiiyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Sõng Soài Rạp CqỐĨ tuyến 2,510 

IS21 Rạch Hóc Hóa Nhò Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Soài Rạp Cuối tuyển 1,135 

1822 Rạch Kho Mẩm Huyện cằti Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò 
sỏne Soài Rạp Cuối tuyeu 1,440 

1823 Rạch Lá Bé Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giờ 
Rạch Cái Mép Dưủng Lý Nhơn 8,750 

]g24 Rạch Tác Bả Tùng Huyện Can Giờ 
UBND huyện 

Cẩn Giờ 
Rạch Tấc úng Ngĩa sỏtiũ Lòng Tàu 2,W0 

1825 Rạch Tác Mủi Huyện cằti Giờ UBND huyện 
cầti Giò 

Sông Lôi Giang Rạch Đữn 3,190 

1826 Rạch Tác Ồng Thọ Huyện Cần Giờ UBND huyện 
cầti Giò 

Rạch Dỏn Sông Lỏi Gỉaiig 4,440 

1827 Tàc Òti£ Địa Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cẩn Giờ 
Súng Lứi Giang Rạch Đà Giùng 2,400 

1828 Tảc Riíií Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò 
Sõng Lủi Giang Đưửng Rừng Sác 1,960 

1829 Tẳc Tràna Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Sõng Lủng Tàu Dưủng Rìmg Sảc 1,120 

1830 Rạch Tác Múc Đột Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Rạch Tẳc Ồng Ngliĩa Rạch Đôn 2,520 

1831 KjẺnh Õng Cả Huyện cằti Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sõng Lủũg Tàu Rạch Lập Dời 2,298 

1832 Rạch Bá Dèo Huyện Cần Giờ UBND huyện 
cầti Giờ SỖỌỆ Sũài Rạp SÕ11£ Sũài Rạp 2,950 

1833 Rạcli Bà Do Huyện Cẩn Giờ UBND huyện 
Cẩn Giờ 

Rạch Lá SÕIIŨ Lòng Tàu 4,275 

1834 Rạch Bà Xán Huyện Can Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Rạch Đà Do Cuối tuyến 1319 

1835 Rạch Ông GienaNhò Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Sõng Soài Rạp CQỐĨ tuy en 1,166 
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STT Tẻn ỉõiig, kênh, rạch 
DỊa điềm (quấn -

huyện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lí trình Quy mó 
STT Tẻn ỉõiig, kênh, rạch 

DỊa điềm (quấn -
huyện) 

Phân cấp 
quán ]ý Díem đầu Diểm cuối Dài (J1I) Rộng(ml Ghi chú 

1836 Rạch Cá Gãu Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Rạch Lá Đường Rừng Sác 1,832 

1837 Rạch C'á Sức Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sông Lòng Tàu Cuối tuy en 1,271 

1838 Rạch Xóm Quáci Huyệii Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sõn-e. Lòng Tàu Rạch Lập Dời 950 

]R39 Rạch Cây Cui Huyện Cần Gíờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Rạch Lá Dường Rừng Sác 780 

1840 Mương Cày Rạch Huyậi Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sòti£ An Hòa Cuối tuy en 710 

1841 Rạch Bà Lưới Huyện Cần Gíờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sông Bà VL Cuối tuy en 1,340 

1842 Rạch ũả Thiện Huyệii Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giở Sõng Bà Vú Cuối tuy en 740 

1843 Rạch Bả Tiểu Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giờ Sõng Bà VL Đường Rừng Sác 2,000 

1844 Rạch ũà Yẻn Huyện Cần Giờ UBND huyện 
CẦTI Giờ Sõng Bà Yến Cuối tuy en 380 

IS45 Rạch Cau NÒ Huyệii Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ Sõng Ũ inh Bả Ciiối tuy en 1,850 

1846 Rạch Cây Trám Bẻ Huyện Cần Gíờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng LÀ Vôi Khu dãn CII 1,690 

1847 Rạch Cây Trâm Lớn Huyậi Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sông Lả Vôi Cuối tuy en 2,020 

1848 Rạch Cá Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
cần Giờ 

SÕI1£ Lả Vói Khu dán CLT 636 

1849 Rạch Cá Móng Huyệii Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giở Sõng Bà Vú Cuối tuy en 990 

1850 Rạch Cá Tratig Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sông ũăi Tiéti Ciiối tuy en 1,520 

1851 Rạch Cố Cò Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sõng Hà Thatili Suiiũ Đồng Tranh 1 1,463 

1852 Rạch Giá Bùn Huyệii Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sõn-e. Lò Voi Cuối tuy en 1,630 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
ŨỊa điềm (quận -

huj ện) 
Phân cấp 
quản ]ý 

Lýirìnli Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

ŨỊa điềm (quận -
huj ện) 

Phân cấp 
quản ]ý Dĩem dầu Điem cuối Dài (m) Rộng(m> Ghi chú 

1853 Rạch Ciiộni! Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
cần Giờ Sòim Bà Yến Cuối tuyến 1,630 

1854 Rạch Lá Buõiiíĩ Huyện Cao Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sõng Hà Thanli Cuối tuyỄd 2,260 

1855 Rạch Lảng Bai Huyện Cần Giờ 
UBND huyên 

CẾn Giờ Rạch Đà Tien ŨLỉừng Rúnig Sác 1340 

1856 Rạch Lử Hãn Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò Sõng Hà Thatili Cnải tuyển 600 

1857 Rạch Dam Huyện Cần Giờ 
UBND huyên 

Cần Giò 
Sống Ỏng Tiên Sòng Mùn Nam 3,800 

1858 Rạch Tác Ngọn Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

cần Giờ 
SÒ11£ Cá Gáu Sòn£ Lủ Vói 4,010 

IS59 Rạch Ván Huyện Cấn Giờ UBND huyện 
CỂn Giờ 

SỎI1£ Bà Yen Cuảĩ tuyển 1,030 

1860 Tăc Cạn Huyện Cằn Giừ UBND huyên 
CẾn Giờ SÒ11£ Mùn li Nam Sòne Hào Võ 2,420 

1 SÓI Tăc Lảm Sâu Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giơ 
SÒÍ1£ Lủ Voi Sủn£ Bà Yen 880 

1862 Tăc ông Trâu Huyện Cần Giờ 
UBND huyên 

CẾn Giò Sdng Mùn&Nam Sòng Lòng Tàu 3,700 

1863 Rạch Óc Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ SÒÍ1£ Dồng Tranh Cuối tuyển 2,480 

1864 Rạch Rồ Huyện Cấn Giờ 
UBND huyện 

CỂn Giờ 
Sdng MQi Nai ŨLỉủng Rùnig Sác 3,560 

1865 Rạch So Dũa Nhó Huyện Cằn Giừ UBND huyên 
cần Giờ 

sỏim Mũi Nai Cuối tuyán 1,510 

1866 Rạch Sủ Dùa Lửti Huyện cẳũ Giờ UBND huyện 
Cần Giơ 

Sòng Đồng Tranh Cuải tuyển 2,140 

I8Ó7 Rạch Ông Nhàĩì Lớn Huyện Cằn Giừ UBND huyên 
CÈn Giò 

Sông Dồng Tranh Cuối tuyến 1,600 

I8Ó8 Rạch Ông Nhàn Bé Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòng Đồng Tranh Rạch Óc 982 

1869 Rạch Khe Dõi Nhó Huyện Cấn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò Sông Đồng Tranh Rạch Láng Bai 2300 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
Địa đíeni (quận -

hu\ện> 
Phán cấp 
quán ]y 

Lý Irìnli Quy mô 
STT Tên sông, kênh, rạch 

Địa đíeni (quận -
hu\ện> 

Phán cấp 
quán ]y Díem dầu Điem cuối Dài (ni) kỘHg (ni) Ghi chú 

1870 Rạch Khe Dõi Lớn Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giò 

Sõng Đồng Tranh Cuối tuyển 2,240 

1871 Rạch Cây Da Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Đồtig Hòa Cuối tuyển 1,410 

1872 Rạch Cá Nhám Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sâng Lòng Tàu Rạch Mồng Gà 3,260 

1873 KỂnh Phụ Nử 2 Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Rạch Trâm Cuối tuyen 1,660 

1874 Rạch Cây Suna Huyện CẦn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giở 
Sâọg Cất Lái Cuải tuyen 393 

1875 Rạch Cá Ngáy Lớn Huyện CẨũ Giờ UBND huyện 
Cần Giò 

Sông Vàm Sát Sõng Lù RẾ(1 1,210 

1876 Rạch Cá Nháp Huyện CẨũ Giờ UBND huyện 
Cần Giờ Sỗạg Vàm Sát Cuối tuyen 1,800 

1877 Rạch Cá Nháp ũé Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giò SỖỌỆ Cá Nliáp Lớn Cuối tuyển 3,190 

1878 Rạch Cát Lái Bé Huyện Can Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ sỏĩìũ Cát Lái Cuối tuyển 1,785 

1879 Rạch Cát Lái Lớn Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sàng Cát Lái Cuối tuyển 1,475 

mo Rạch Gánh Hảũ ũé Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sông Đồtig Tranh Cuối tuyển 2,440 

1SS1 
Rạch Mường Thứng -
Rành Hàũ Lứrn 

Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giở 
Sông Soài Rạp Sông Đồtig Tranh 5,300 

I8S2 Rạch Múc Mú Lớn Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giở 

Sâọg Cá Nhám Lớn Cuối tuyển 2,040 

1883 Rạch Đấm Bích Huyện CẨũ Giở UĐND huyện 
Cần Giờ Sòiia Mũi Nai Rạch Tượng 1,200 

1884 Rạch Sau Huyện CẨũ Giờ UBND huyện 
Cần Giò Sỗọg Mũi Nai Rạch Trảm 3,670 

18S5 Rạch Tựợng Huyện Can Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò Sõng Mũi Nai Cuối tuyển 1,570 

1886 Rạch Gốc Tre Lớn Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sàng Vàm Sát Rạch Gổc Tre Nhó 8,720 
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STT Tên sông, kênh, rạch 
ĐỊa điém (quận -

huyện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trình Quy mô 
STT Tên sông, kênh, rạch 

ĐỊa điém (quận -
huyện) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm đầu Diêm cuũì Dài (m) Rộng(m) Ghi chú 

I8R7 Rạch Bảc Ngoại Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giở 

Tắc Cá Dao Rạch Tắc Lớn 4,290 

I8R8 Rạch Bìa Huyện Cần Gíờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Rạch Ăn Thịt Cuối tuyến 950 

]8S9 Rạch Bùn Huyện Cằn Gíờ 
UBND huyện 

Cần Giờ SÒ11£ ũồtig Tranh Cuối tuy en 2,254 

1890 Rạch Bùn Tam Thủn Hiệp Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sôtiíi Lừng Tàu Rạch Vọp 1,490 

1S91 Rạch Cái vồ Huyện Can Gỉờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dứa Táe Cá Dao 3,050 

IS92 Rạch Con Chó Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
SÔ11ÍI Dồtig Tranh Cuối tuy en 1.42B 

1S93 Rạch ũừa Chả Là Huyện Can Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ Sòti£ Dứa Rạch Vàm Tượng 2,399 

1894 Rạch Giả Cua Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giở 

Rạch Tác Cầu Khũ Cuối tuy eo 1,930 

1895 Rạch Giữa Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Rạch Ăn Thịt Cuối tuy en «90 

]896 Rạch Gổc Tre Huyện Cằn Gỉờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòĩìti Lòng Tàu Rạch Ãn Thịt 1,660 

1897 Rạch Mốc Keo Lớn Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ SÔ11ÍI Lâng Tàu Tác Tắy Đen 3,100 

1S9S Rạch Mu Rùa Huyện Can Gỉờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dứa Rạch Tấc Cẩn Kho 3,150 

]899 Rạch Ngã Bắc Huyện Cần Gíờ UBND huyện 
Cần Giở 

Rạch Dừa Chà Là Cuối tuy en 2.310 

1900 Rạch Sói Lớn Huyện Cần Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sôtiíi Lừng Tàu SÔ11£ Đồng Tranh 3,932 

1901 Rạch Tắc Bà Kiên Huyện Cầu Gíờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Rạch Tác Cầu Kho SÒ11£ Đồng Tranh 2,532 

1902 Rạch Tắc Bé Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sôtiíi Lừng Tàu Stìng Dừa 3,465 

1903 Rạch Vàm Tượniì Huyện Can Gỉờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sông Dồng Tranh Rạch Dừa Chà Là 3,015 
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STT Tên sóng, kênh, rạch 
Dịa diếm (quận -

hu\ ệiỉ> 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lỷ trình Quy mô 
STT Tên sóng, kênh, rạch 

Dịa diếm (quận -
hu\ ệiỉ> 

Phân cấp 
quán ]ý Díểm d:iu Diêm euũi Dài (m) kộng(m) GJií chú 

1904 Rạch Vọp Huyện cầti Giờ UBND huyện 
Cần Giò 

Sõng Lủng Tàu Rạch Đùn Tam 

1905 Naọn Hốc Hòa HiLyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Rạch Ngọn Hốc Ho<a Sũng Gò Gia 1.860 

1906 N^ọn Nhau Mèo Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cẩn Giờ 
Tác Bài Cuối tuyển 1,170 

1907 Rạch ũa Cìiùng Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò Sửng Théu Khu dần CLT 930 

1908 Rạch Bàu Họe Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giở 
Tác Đòi Nợ Rạch cả Nhám 1.940 

1909 Rạcli Dúa Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sàng TbỄu Rạch Đùn 150 

1910 Rạch Đòi Nợ Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giờ Sửng Gò Gia Cuối tuyến 890 

1911 Rạch Ông Cu Huyện Cần Giờ UBND huyện 
cầti Giờ 

Tắc Bải Sõtie Đồng Ttanh ] ,580 

1912 Rạch ỏng Múng Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Rạch Thiềng Liềtig Cuối tuy en 2,560 

1913 Rạch TẩcCau Huyện Can Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Tác Hồtiu Cuối tuyến 1,540 

1914 Rạch Tắc Hẹp Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

cầti Giờ Sâạg Gò Gia Tắc Đòi Nợ 1330 

1915 Tăc Càn Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

cầti Giò 
Rạch Cá Nliám Rạch cả Nhám 1,210 

1-316 Tảc Cá Chồn Huyện Can Giờ UBND huyên 
Cần Giờ 

Rạch Cá Nhám SÒĨI£ cái Mép 2,130 

1917 Tảc Cù Bẩp Huyện Cần Giờ UBND huyện 
Cần Giò Sõng Lòng Tàu SÒ11£ Thêu 3300 

1918 Tăc Hồng - Tăc Rạch Huyện Cẩn Giờ UBND huyện 
cầti Giò 

Sông Gò Gia - Tác Hồng Sông Gù Gia 3.690 

1919 Tàc Ông Củ Huyện Cẩn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ Sàng Thị Vái Sòti£ Gò Gia 3,500 

\92ữ Rạch Cả Heo Huyện cằti Giờ 
UBND huyện 

Cần Giò Sửng Bai Tiên Cuối tuyeu 1,800 
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STT Tẻn sổng, kênh, rạch 
[ỉui dlềm (quận -

hu\ệji) 
p lỉã tỉ ữắp 
quán ]ý 

Lỹ trĩnlì Quy mâ 
STT Tẻn sổng, kênh, rạch 

[ỉui dlềm (quận -
hu\ệji) 

p lỉã tỉ ữắp 
quán ]ý Dlem dầu Diềm cuối Dài (ml Rộng(mỉ Ghi chú 

1921 Rạch Nam Ben Huyện cin Gìử UBND huyện 
Cần Giờ 

Sõng Dinh Đà Cuối tuyen 2,170 

\972 Rạch Ruột Nnựa Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

cầti Giờ 
Sõng Dồng Dinh Cuối tuyen 2,100 

\923 Rạch Sáj Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Cừa Cần Giờ Cuối tuyen 3,416 

1924 Rạch Sũ Dũa Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dồng Dinh Rạch So Đũa Lớn 1,210 

1925 Sòng Gò Gỉa Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Tác Cua Sửng ThỄu 9,750 

1926 Sòng Cái Mép Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sỗng Vàm Sát Rạch Cá Bé 3,980 

1927 Sông Long Giang Xáy Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sòne Dần Xây NŨỢII rạch 2.500 

1928 Rạch Cá ( j ấ J  Lớn Huyện cin Giả UBND huyện 
Cần Giờ 

Sòne Lòng Tàu Sãng Õng Tiên 2.500 

1929 Sòng Bà Vú Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dồng Dinh Rạch Bả Yển 4,440 

1930 Sòng Bà Yen Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõng Dồng Dinh Rạch Bả Yển 5,540 

1931 Sống Hảo Vỗ Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòne Mũi Nai Sãng Õng Tiên 8,800 

1932 Rạch Cá Nliim Lóm Huyện Cằn Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòne Lùdg Tàu Sòntĩ Vlũũg Gà 3,750 

1933 Rạch Gảnh Hào Lém Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
CầnGio 

Sõng Dồng Tranh 2 NŨỢII rạch 4,500 

1934 Rạch Ttàm Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
CầnGio 

Sổng Cát Lái Sònt; Dinh Bà 5,000 

1935 Tắc Miễu Huyện Cằn Giờ UBND huyện 
cầti Giờ 

sỏne Vàm Sát Sòtm Vảm Sát 3,000 

Ì936 

Tuyèn nòi tăt DBSCL-
VTTVái: Dảũ Itiửi 2,1 kiti 
nổỉ sông Soái Rạp - rạch 
Gốc Tre Nhó (Chưa đảo) 

Huyện Cần Giờ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sõiie Sũài Rạp Rạch Gốc Tie Nhử 2,100 
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STT Tín sông, kênh, rạch 
DỊa điếm (quận -

lm\ ện) 
Phân cấp 
quán ]ý 

Lý trình Quy mỏ 
STT Tín sông, kênh, rạch 

DỊa điếm (quận -
lm\ ện) 

Phân cấp 
quán ]ý Diềm đầu Diềm cuối Dài (n) Rộng(m| Ghi chú 

1937 Tãc Cà Dao Hưyệii Cằn Gỉờ UBND huyện 
Cần Giờ 

Sòng Lòng Tàu SÒ11£ Dứa 6,500 

1938 Rạch Lotig Vươtig Huyện Cần Gỉữ 
UBND huyện 

Cần Giờ 
Sòng Lòng Tàu Đẩu tigLiồn (đắp đạp) 4,000 

1939 
Tẳc Ong Đại - Bả Dãy -
Ba Giỏng 

Huyện CẨn Giờ UBND huyện 
Cần Giờ Sông Dinh Đà 1 Sâọg Lủ Rèti 6.000 

1940 
Rạch Dước - Rạcli Sáu 

Quán - Rạch Lắp Dời 
Huyện CẦn Giờ 

UBND huyện 
Cần Giờ 

Sông Lùng Tàu Sâọg Nhả Bè 8,700 

1941 Tác Lứti Huyện Cần Giữ UŨND huyện 
Cần Giờ 

Tác Cà Dao Rạch Ãn Thịt 3,000 

1942 
Rạch Ãn Thịt - Cải Dưủe -
Rach ũừa 

Huyện Cằn Giò UBNID huyện 
Cần Giờ 

Sủne Dứa Sõng Lòdg Tàu 6,000 

ỦY BAN NHÂN DÀN THÀNH PHÒ 
Ghi chú: Riêng ílí/i với cùi tuy Ế ti nhảnh rac/i nhỏ ( < ỉm} phát siiiìi mới chuti cập nhái vàu dunh mục phùn cắp này thì ỊỊtuír cho ủy ban nhân dãn các quân - huyên, 
thành phổ Thù Đức quận tỷ theo dịu giới hành chinh của địa phương. 


